
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 39/QĐ-VKSTC
	Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BIỂU MẪU NGHIỆP VỤ VỀ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM, THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, Luật Đặc xá năm 2007 và Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện xử lý hành chính tại Tòa án;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ pháp chế và Quản lý khoa học,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành 80 biểu mẫu nghiệp vụ về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự của Viện kiểm sát theo Danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các biểu mẫu nghiệp vụ thực hiện trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự đã thực hiện trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3; 
- Lãnh đạo VKSTC;
- Lưu: VT, V14.
	VIỆN TRƯỞNG




Lê Minh Trí


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Bieu mau/Danh m#U1ee5c m#U1eabu t#U1ed1 t#U1ee5ng TGTG - THAHS.docx

DANH MỤC


Biểu mẫu nghiệp vụ về công tác 


kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự


 (Ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-VKSTC ngày 26 tháng 01 năm 2018


của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)





			STT


			Tên biểu mẫu





			Mẫu số 01/TG


			Yêu cầu tự kiểm tra việc tạm giữ, tạm giam và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát





			Mẫu số 02/TH


			Yêu cầu tự kiểm tra việc thi hành án hình sự và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát





			Mẫu số 03/TG


			Yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thi hành tạm giữ, tạm giam





			Mẫu số 04/TH


			Yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến thi hành án hình sự





			Mẫu số 05/TG


			Yêu cầu thông báo tình hình thi hành tạm giữ, tạm giam





			Mẫu số 06/TG


			Yêu cầu trả lời về quyết định, biện pháp hoặc việc làm vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam





			Mẫu số 07/TG


			Quyết định trả tự do cho người bị tạm giữ hoặc người bị tạm giam không có căn cứ và trái pháp luật





			Mẫu số 08/TH


			Quyết định trả tự do cho người đang chấp hành án phạt tù không có căn cứ và trái pháp luật





			Mẫu số 09/TH


			Yêu cầu ra quyết định thi hành án hình sự





			Mẫu số 10/TH


			Yêu cầu ra quyết định truy nã người bị kết án phạt tù trốn thi hành án





			Mẫu số 11/TH


			Yêu cầu áp giải thi hành án





			Mẫu số 12/TH


			[bookmark: dieu_365]Yêu cầu giải thích, sửa chữa bản án hoặc quyết định của Tòa án





			Mẫu số 13/TH


			Thông báo việc Tòa án ủy thác thi hành án hình sự





			Mẫu số 14/TH


			Thông báo việc tiếp nhận kiểm sát ủy thác thi hành án hình sự





			Mẫu số 15/TH


			Thông báo việc hoãn chấp hành án phạt tù 





			Mẫu số 16/TH


			Thông báo việc tiếp nhận kiểm sát hoãn chấp hành án phạt tù 





			Mẫu số 17/TH


			Thông báo việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù 





			Mẫu số 18/TH


			Thông báo việc tiếp nhận kiểm sát tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù





			Mẫu số 19/TH


			Thông báo việc người được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù chết 





			Mẫu số 20/TH


			Thông báo việc tiếp nhận kiểm sát đình chỉ thi hành án phạt tù 





			Mẫu số 21/TH


			Thông báo việc phạm nhân chết





			Mẫu số 22/TH


			Thông báo việc tiếp nhận kiểm sát đình chỉ chấp hành án phạt tù





			Mẫu số 23/TH


			Thông báo việc phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện 





			Mẫu số 24/TH


			Thông báo việc tiếp nhận kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện





			Mẫu số 25/TH


			Thông báo việc thi hành án treo hoặc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ





			Mẫu số 26/TH


			Thông báo việc tiếp nhận kiểm sát thi hành án treo hoặc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ





			Mẫu số 27/TH


			Đề nghị về việc hoãn chấp hành án phạt tù





			Mẫu số 28/TH


			Đề nghị về việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù





			Mẫu số 29/TH


			Đề nghị về việc miễn chấp hành án





			Mẫu số 30/TH


			Yêu cầu về việc lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện





			Mẫu số 31/TH


			Yêu cầu về việc lập hồ sơ giảm thời hạn chấp hành án hình sự





			Mẫu số 32/TH


			Yêu cầu về việc lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện





			Mẫu số 33/TH


			Quyết định phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp 





			Mẫu số 34/TH


			Quyết định thay đổi Kiểm sát viên tham gia phiên họp





			Mẫu số 35/TH


			Quan điểm của Viện kiểm sát về việc giảm thời hạn chấp hành án hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo





			Mẫu số 36/TH


			Quan điểm của Viện kiểm sát về việc đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc miễn chấp hành án





			Mẫu số 37/TH


			Quan điểm của Viện kiểm sát về việc đề nghị hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện





			Mẫu số 38/TG


			Quyết định trực tiếp kiểm sát đột xuất việc tạm giữ, tạm giam





			Mẫu số 39/TH


			Quyết định trực tiếp kiểm sát đột xuất việc thi hành án hình sự





			Mẫu số 40/TH


			Quyết định trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ hoặc Trại tạm giam





			Mẫu số 41/TH


			[bookmark: _GoBack]Kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ hoặc Trại tạm giam





			Mẫu số 42/TH


			Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ hoặc Trại tạm giam





			Mẫu số 43/TH


			Quyết định trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cơ quan thi hành án hình sự





			Mẫu số 44/TH


			Kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cơ quan thi hành án hình sự





			Mẫu số 45/TH


			Kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cơ quan thi hành án hình sự





			Mẫu số 46/TH


			Quyết định trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam





			Mẫu số 47/TH


			Kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam





			Mẫu số 48/TH


			Kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam





			Mẫu số 49/TH


			Quyết định trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân





			Mẫu số 50/TH


			Kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân 





			Mẫu số 51/TH


			Kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân 





			Mẫu số 52/TH


			Quyết định trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị 





			Mẫu số 53/TH


			Kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị





			Mẫu số 54/TH


			Kết luận trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị





			Mẫu số 55/TG


			Kiến nghị quyết định vi phạm pháp luật hoặc hành vi vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam 





			Mẫu số 56/TH


			Kiến nghị quyết định vi phạm pháp luật hoặc hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành án hình sự





			Mẫu số 57/TH


			Kiến nghị quyết định vi phạm pháp luật hoặc hành vi vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù





			Mẫu số 58/TH


			Kháng nghị quyết định vi phạm pháp luật hoặc hành vi vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù





			Mẫu số 59/TH


			Kháng nghị quyết định vi phạm pháp luật hoặc hành vi vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam





			Mẫu số 60/TH


			Kháng nghị quyết định vi phạm pháp luật hoặc hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành án hình sự





			Mẫu số 61/TH


			Kháng nghị quyết định về thi hành án hình sự





			Mẫu số 62/TH


			Quyết định kháng nghị phúc thẩm 





			Mẫu số 63/TH


			Quyết định rút Quyết định kháng nghị phúc thẩm 





			Mẫu số 64/TH


			Quyết định thay đổi, bổ sung Quyết định kháng nghị phúc thẩm 





			Mẫu số 65/TG


			Yêu cầu khởi tố vụ án hình sự trong tạm giữ, tạm giam





			Mẫu số 66/TH


			Yêu cầu khởi tố vụ án hình sự trong thi hành án hình sự





			Mẫu số 67/TG


			Quyết định khởi tố vụ án hình sự trong tạm giữ, tạm giam





			Mẫu số 68/TH


			Quyết định khởi tố vụ án hình sự trong thi hành án hình sự





			Mẫu số 69/TH


			Công văn về việc xóa án tích đối với người bị kết án





			Mẫu số 70/TH


			Công văn về việc cho người bị kết án được hưởng thời hiệu thi hành bản án





			Mẫu số 71/TH


			Phiếu kiểm sát quyết định về thi hành án hình sự





			Mẫu số 72/TH


			Biên bản thông qua dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát, dự thảo kiến nghị, dự thảo kháng nghị (nếu có)





			Mẫu số 73/TH


			Biên bản kiểm sát





			Mẫu số 74/TH


			Báo cáo kết quả việc xét giảm thời hạn chấp hành án, rút ngắn thời gian thử thách của án treo và tha tù trước thời hạn có điều kiện





			Mẫu số 75/HC


			Quyết định phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp xét giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp hành chính còn lại





			Mẫu số 76/HC


			Quyết định thay đổi Kiểm sát viên tham gia phiên họp xét giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp hành chính còn lại





			Mẫu số 77/HC


			Quyết định kháng nghị phúc thẩm Quyết định giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp hành chính còn lại





			Mẫu số 78/HC


			Quyết định rút Quyết định kháng nghị phúc thẩm Quyết định giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp hành chính còn lại





			Mẫu số 79/HC


			Quyết định thay đổi, bổ sung Quyết định kháng nghị phúc thẩm Quyết định giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp hành chính còn lại





			Mẫu số 80/HC


			Quan điểm của Viện kiểm sát về việc giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp hành chính còn lại
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Bieu mau/M#U1eabu 1 Y�u c#U1ea7u t#U1ef1 ki#U1ec3m tra vi#U1ec7c TGTG v� th�ng b o k#U1ebft qu#U1ea3 cho Vi#U1ec7n ki#U1ec3m s t.doc

			                                                                                                                                                         


			    Mẫu số 01/TG                                                                                                                                            Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............






Số: ......../YC-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








YÊU CẦU 



Tự kiểm tra việc tạm giữ, tạm giam và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT…………..........2………………..………..



Căn cứ khoản 2 Điều 22 và Điều 24 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ khoản 2 Điều 42 và Điều 43 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam;


Để kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam,                            



YÊU CẦU:


1. (Thủ trưởng đơn vị được yêu cầu tự kiểm tra)
........................... tổ chức kiểm tra theo các nội dung sau: 
  


(1)...................................................................................................................;


(2)...................................................................................................................;


(3)....................................................................................................................


2. (Thủ trưởng đơn vị được yêu cầu tự kiểm tra)4 ……………….thông báo kết quả cho Viện kiểm sát.......2.......bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Yêu cầu này./.


			Nơi nhận:                                               



- Đơn vị được yêu cầu tự kiểm tra (để thực hiện);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG
  











� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Trưởng nhà tạm giữ hoặc Giám thị trại tạm giam hoặc Trưởng buồng tạm giữ thuộc Đồn biên phòng




5 Nêu nội dung cụ thể của việc yêu cầu tự kiểm tra




6 Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự
















Bieu mau/M#U1eabu 10 Y�u c#U1ea7u ra Quy#U1ebft d#U1ecbnh truy na ngu#U1eddi b#U1ecb k#U1ebft  n ph#U1ea1t t� tr#U1ed1n thi h�nh  n.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 10/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............






Số: ......../YC-VKS...-...






			     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








YÊU CẦU  



Ra quyết định truy nã người bị kết án phạt tù trốn thi hành án





VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ……………………2……………..………..



Căn cứ Điều 25 và Điều 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ Điều 141 và Điều 143 Luật Thi hành án hình sự;


Căn cứ Bản án…
… số…...ngày....tháng......năm.....của Tòa án….... 
……......



và Quyết định thi hành án số.......ngày......tháng......năm......của Tòa án…...
………..



đối với người bị kết án …….…………….; Tên gọi khác:............................................



Sinh ngày………...tháng……..….năm…….….tại…………..; Giới tính:……………



Quốc tịch:………….……….; Dân tộc:……………………..; Tôn giáo:…………..



Nghề nghiệp:………………..……………………………………………………….



Nơi cư trú: …………………………………………………………………………...



Phạm tội: .............................................; Xử phạt:……………………………………



Xét thấy,................
...........……đã trốn từ ngày…….tháng…...năm……đến nay (Thủ trưởng đơn vị được yêu cầu)
……………………..chưa ra quyết định truy nã,


YÊU CẦU:


(Thủ trưởng đơn vị được yêu cầu) 9............…………ra quyết định truy nã đối với ..…….8………… và gửi quyết định cho Viện kiểm sát…….. 2……để kiểm sát./.


			Nơi nhận:



- Đơn vị được yêu cầu (để thực hiện);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG
 











� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Nếu là sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”, nếu là phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”...




� Ghi tên Tòa án đã ban hành Bản án




� Ghi tên Tòa án đã ra Quyết định thi hành án




� Ghi thông tin của người bị kết án theo Quyết định thi hành án




� Nêu rõ người bị kết án đã hết thời hạn luật định mà không tự nguyện đi chấp hành án hoặc người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án đã hết thời hạn hoãn, tạm đình chỉ, có đủ điều kiện để thi hành án nhưng bỏ trốn




� Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh có thẩm quyền truy nã




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự
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			Mẫu số 11/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............






Số: ......../YC-VKS...-...






			   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








YÊU CẦU  



Áp giải thi hành án 





VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………2………………..………..



Căn cứ Điều 25 và Điều 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ Điều 141và Điều 143 Luật Thi hành án hình sự;


Căn cứ Bản án…
… số…...ngày....tháng......năm.....của Tòa án….... 
……......



và Quyết định thi hành án số.......ngày......tháng......năm......của Tòa án…...
………..



đối với người bị kết án …….…………….; Tên gọi khác:............................................



Sinh ngày………...tháng……..….năm…….….tại…………..; Giới tính:……………



Quốc tịch:………….…….; Dân tộc:……………………..; Tôn giáo:……………..



Nghề nghiệp:………………..……………………………………………………….



Nơi cư trú: …………………………………………………………………………...



Phạm tội: .............................................; Xử phạt:……………………………………
 



Xét thấy,..........
..........không tự nguyện chấp hành án phạt tù từ ngày.... tháng.....năm..…đến nay (Thủ trưởng đơn vị được yêu cầu)
……..…chưa áp giải,


YÊU CẦU:


(Thủ trưởng đơn vị được yêu cầu)9……….áp giải đối với…...8..….để thi hành hình phạt tù và gửi quyết định cho Viện kiểm sát..…..2……để kiểm sát./.


			Nơi nhận:



- Đơn vị được yêu cầu (để thực hiện);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG









� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Nếu là sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”, nếu là phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”...




� Ghi tên Tòa án đã ban hành Bản án




� Ghi tên Tòa án đã ra Quyết định thi hành án




� Ghi thông tin của người bị kết án theo Quyết định thi hành án




� Nêu rõ người bị kết án đã hết thời hạn luật định mà không tự nguyện đi chấp hành án hoặc người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án đã hết thời hạn hoãn, tạm đình chỉ




� Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh hoặc huyện có thẩm quyền áp giải




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự
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                                                                                                                                       Mẫu số 12/TH



                                                                                                                                    Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


                                                                                                                                          ngày 26 tháng 01 năm 2018


			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............






Số: ......../YC-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








YÊU CẦU  



Giải thích, sửa chữa bản án hoặc quyết định4 của Tòa án





VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………..............2……..………..



Căn cứ Điều 25 và Điều 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ Điều 365 Bộ luật Tố tụng hình sự;



Xét thấy, Bản án hoặc Quyết định
 số....ngày....tháng....năm.....của Tòa án......
...........đối với người bị kết án…………
……….. có những điểm chưa rõ, cụ thể............
...............,


YÊU CẦU:


Tòa án …….….5……………giải thích, sửa chữa Bản án hoặc Quyết định4 số..........ngày....tháng....năm..... đối với người bị kết án…………6……….. và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát ………..2............. để kiểm sát./.



			Nơi nhận:



- Tòa án 5…(để thực hiện);


- VKS cấp dưới (để kiểm sát) 
;


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG 












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Tên của Mẫu được chỉnh sửa theo từng trường hợp: Bản án hoặc Quyết định




� Ghi tên Tòa án đã ban hành Bản án hoặc Quyết định




� Ghi họ và tên người bị kết án




� Nêu cụ thể nội dung chưa rõ để yêu cầu giải thích hoặc có lỗi chính tả, số liệu bị nhầm lẫn, do tính toán sai để yêu cầu sửa chữa




� Ghi trong trường hợp Viện kiểm sát cấp trên ban hành văn bản




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự
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			Mẫu số 13/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............






Số: ......../TB-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








THÔNG BÁO



Việc Tòa án ủy thác thi hành án hình sự 






Kính gửi: Viện kiểm sát................
 .........................


Căn cứ Điều 11 Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;


Căn cứ Bản án số....ngày....tháng....năm.....của Tòa án……
…..có hiệu lực pháp luật, Chánh án Tòa án ……..
………….…đã ra Quyết định ủy thác thi hành án hình sự số………….ngày….tháng....năm..... ủy thác cho Tòa án ………
…….…….. ra Quyết định thi hành án hình sự.


Viện kiểm sát ……..2……..thông báo cho Viện kiểm sát ………4……………  để kiểm sát việc thi hành án đối với người bị kết án theo quy định của pháp luật.



Đề nghị Viện kiểm sát………..4……………….…thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát………2………………………..biết sau khi nhận được Thông báo này.


(Gửi kèm theo Thông báo này là bản sao Quyết định ủy thác thi hành án hình sự)./.



			Nơi nhận:



- VKS…4…(để thực hiện);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			TUQ. VIỆN TRƯỞNG



KIỂM SÁT VIÊN











� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án nhận ủy thác




� Ghi tên Tòa án đã ban hành Bản án




� Ghi tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm đối với người bị kết án




� Ghi tên Tòa án được uỷ thác ra Quyết định thi hành án hình sự
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			Mẫu số 14/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............






Số: ......../TB-VKS...-...






			    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








THÔNG BÁO



Việc tiếp nhận kiểm sát ủy thác thi hành án hình sự 






Kính gửi: Viện kiểm sát................
 .........................


Căn cứ Điều 11 Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ -VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,


Ngày........ tháng........... năm.....…, Viện kiểm sát …….2……………….. nhận được Thông báo số ............ngày ..... tháng ..... năm ..... của Viện kiểm sát ……4 … về việc Tòa án ……...................
…………….… đã ủy thác thi hành án hình sự.


Viện kiểm sát …………………2……………….. đã lập hồ sơ, thụ lý để kiểm sát thi hành án đối với người bị kết án theo quy định của pháp luật.



Vậy, Viện kiểm sát……………………2…………………………..thông báo để Viện kiểm sát ………………4…………………..biết ./.



			Nơi nhận:



- VKS …4...(để biết);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			TUQ. VIỆN TRƯỞNG



KIỂM SÁT VIÊN











� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên Viện kiểm sát nơi ủy thác




� Ghi tên Tòa án đã ra Quyết định ủy thác thi hành án hình sự
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			Mẫu số 15/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............






Số: ......../TB-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








THÔNG BÁO



Việc hoãn chấp hành án phạt tù 





Kính gửi: Viện kiểm sát................
 .........................


Căn cứ Điều 13 Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,


Ngày....tháng....năm....., Tòa án …..
…… đã ra Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù số ………



Theo Quyết định, người chấp hành án được hoãn chấp hành án phạt tù trong thời hạn……………. 
……………….; giao người chấp hành án cho ……
……….. quản lý. 


Viện kiểm sát ……..2………………………..thông báo cho Viện kiểm sát …….4……………………….. biết để kiểm sát việc thi hành Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù đối với người chấp hành án theo quy định của pháp luật.



Đề nghị Viện kiểm sát…….4………….………………..thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát………2…………………..biết sau khi nhận được Thông báo này.


   (Gửi kèm theo Thông báo này là bản sao Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù)./.



			Nơi nhận:



- VKS …4…(để thực hiện);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			TUQ. VIỆN TRƯỞNG



KIỂM SÁT VIÊN








� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành Thông báo




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên Viện kiểm sát nhận Thông báo




� Ghi tên Tòa án đã ra Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù




� Ghi thời hạn hoãn




� Ghi tên cơ quan hoặc đơn vị được giao quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù
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			Mẫu số 16/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............






Số: ......../TB-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








THÔNG BÁO



Việc tiếp nhận kiểm sát hoãn chấp hành án phạt tù 





Kính gửi: Viện kiểm sát................
 .........................


Căn cứ Điều 13 Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ- VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,


Ngày........ tháng........... năm....., Viện kiểm sát ………2………….. nhận được Thông báo số…............ngày….……..tháng……....năm….........của Viện kiểm sát ……..4………………………về việc Tòa án...............
………..… đã ra Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù.


Vậy, Viện kiểm sát………2…………………….……………..thông báo để Viện kiểm sát……..4…………………………………..biết ./.



			Nơi nhận:



- VKS …4…. (để biết);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			TUQ. VIỆN TRƯỞNG



KIỂM SÁT VIÊN











� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án đã ra Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù 




� Ghi tên Tòa án đã ra Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù
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			Mẫu số 17/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............






Số: ......../TB-VKS...-...






			    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








THÔNG BÁO



Việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù 






Kính gửi: Viện kiểm sát................
 ......................


Căn cứ Điều 15 Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,


Ngày....tháng....năm....., Tòa án ……..
……..… đã ra Quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù số ………


Theo Quyết định, người chấp hành án được tạm đình chấp hành án phạt tù thời hạn………
…………; giao người chấp hành án cho ……..
…………….quản lý. 


Viện kiểm sát ………2………………………..thông báo cho Viện kiểm sát ……….4…………………….. biết để kiểm sát việc thi hành quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với người chấp hành án theo quy định của pháp luật.



Đề nghị Viện kiểm sát………..4…………………..thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát………..2……………….. biết sau khi nhận được Thông báo này.


(Gửi kèm theo Thông báo này là bản sao Quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù)./.


			Nơi nhận:



- VKS …4…(để thực hiện);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			TUQ. VIỆN TRƯỞNG



KIỂM SÁT VIÊN











� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành 




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên Viện kiểm sát nơi người được tạm đình chỉ về cư trú




� Ghi tên Tòa án đã ra Quyết định tạm đình chấp hành án phạt tù




� Ghi thời hạn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù




� Ghi tên cơ quan hoặc đơn vị được giao quản lý người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù
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			Mẫu số 18/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............






Số: ......../TB-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








THÔNG BÁO



Việc tiếp nhận kiểm sát tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù 






Kính gửi: Viện kiểm sát................
 .........................


Căn cứ Điều 15 Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,


Ngày ........ tháng ........... năm .....…, Viện kiểm sát ……..2……….. nhận được Thông báo số ............ngày ..... tháng ..... năm ..... của Viện kiểm sát ………4……… về việc Tòa án .............
…….… đã ra Quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.


Vậy, Viện kiểm sát……….…..2………………………………..thông báo để Viện kiểm sát……….4………………….. biết ./.



			Nơi nhận:



- VKS…4….(để biết);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			TUQ. VIỆN TRƯỞNG



KIỂM SÁT VIÊN











� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án đã ra Quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù




� Ghi tên Tòa án đã ra Quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù
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			Mẫu số 19/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../TB-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








THÔNG BÁO



Việc người được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù chết
 






Kính gửi: Viện kiểm sát................
 .........................


Căn cứ Điều 16 Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,


Theo Quyết định số.....ngày........tháng…....năm........của Tòa án.........
…., phạm nhân:………….....……………; Tên gọi khác:………….........………............. Sinh ngày...........tháng.............năm............tại...........................; Giới tính.................... Quốc tịch:...............................; Dân tộc:..................................; Tôn giáo:.................... Nghề nghiệp:..................................................................................................................  Nơi cư trú:…………………………………………………..…………………........ Phạm tội:…………………………………….Xử phạt:……….…………........……… được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù trong thời hạn…….. 
……..…; giao người được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù cho…. 
…..quản lý.


Ngày....tháng....năm....., người được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đã chết. Viện kiểm sát ……..2…………………..thông báo cho Viện kiểm sát ……..4….…………….. biết để kiểm sát việc Tòa án ra quyết định đình chỉ thi hành án phạt tù theo quy định của pháp luật.



Đề nghị Viện kiểm sát……….4……………..thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát ………2…………………..biết sau khi nhận được Thông báo này.


(Gửi kèm theo Thông báo này là bản sao Quyết định hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù và tài liệu về việc người được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành án chết, nếu có)./.



			Nơi nhận:



- VKS…4…(để thực hiện);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			TUQ. VIỆN TRƯỞNG



KIỂM SÁT VIÊN











� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Tên của Mẫu được chỉnh sửa theo từng trường hợp cụ thể: người được hoãn chấp hành án phạt tù chết hoặc người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù chết




� Ghi tên Viện kiểm sát nơi Tòa án đã ra Quyết định thi hành án và Tòa án đã ra Quyết định tạm đình chỉ (nếu có)




� Ghi tên Tòa án đã ra Quyết định hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp thi hành án




� Ghi thời hạn được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù




� Ghi tên cơ quan hoặc đơn vị được giao quản lý người được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù
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			Mẫu số 02/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............






Số: ......../YC-VKS ...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








YÊU CẦU 


Tự kiểm tra việc thi hành án hình sự và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT…………..........2………………..………..



Căn cứ khoản 2 Điều 25 và Điều 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;


Căn cứ khoản 2 Điều 141 và Điều 143 Luật Thi hành án hình sự;


Để kiểm sát thi hành án hình sự,                             



YÊU CẦU:


1. (Thủ trưởng đơn vị được yêu cầu tự kiểm tra)
...........................tổ chức kiểm tra theo các nội dung sau:
 



(1)..................................................................................................................;


(2)..................................................................................................................;


(3)..................................................................................................................


2. (Thủ trưởng đơn vị được yêu cầu tự kiểm tra)4 …………thông báo kết quả cho Viện kiểm sát……..2……….bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Yêu cầu này./.


			Nơi nhận:                                               



- Đơn vị được yêu cầu tự kiểm tra (để thực hiện);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.





			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Chánh án Toà án hoặc Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự




5 Nêu nội dung cụ thể của việc yêu cầu tự kiểm tra




6 Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự
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			Mẫu số 20/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../TB-VKS...-...






			  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








THÔNG BÁO



Việc tiếp nhận kiểm sát đình chỉ thi hành án phạt tù





Kính gửi: Viện kiểm sát................
 .........................


Căn cứ Điều 16 Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ- VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,


Ngày........ tháng........... năm.....…, Viện kiểm sát ……2………….. nhận được Thông báo số..........ngày..... tháng .....năm .....của Viện kiểm sát …….4……về việc người được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có lý lịch sau chết:



Họ và tên:………….....………………; Tên gọi khác:………….......…………



Sinh ngày...........tháng.................năm..................tại........; Giới tính:....................



Quốc tịch:.........................; Dân tộc:..........................; Tôn giáo:..........................



Nghề nghiệp:...................................................................................................



Nơi cư trú: …………………………………………………..…………………



        Phạm tội:…………………………………….; Xử phạt:…….………………… 



Vậy, Viện kiểm sát...............2………………thông báo để Viện kiểm sát ……….4………biết ./.



			Nơi nhận:



- VKS…4… (để biết);


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			TUQ. VIỆN TRƯỞNG



KIỂM SÁT VIÊN











� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên Viện kiểm sát nơi Tòa án đã ra Quyết định đình chỉ thi hành án phạt tù
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			Mẫu số 21/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............






Số: ......../TB-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








THÔNG BÁO



Việc phạm nhân chết 






Kính gửi: Viện kiểm sát................
 ..................


Căn cứ Điều 17 Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,


Ngày....tháng....năm......, Tòa  án .......
… đã ra Quyết định thi hành án phạt tù số……đối với phạm nhân:…………………; Tên gọi khác:………….......……….. Sinh ngày..........tháng.................năm...............tại............; Giới tính:............................ Quốc tịch:.........................; Dân tộc:..........................; Tôn giáo:.......................... Nghề nghiệp:..................................................................................................................                  Nơi cư trú: ………............………………………………………..…………………                  Phạm tội:……………………………………; Xử phạt:……….……………..........…


Ngày........tháng.........năm........, phạm nhân......................đã chết, Viện kiểm sát ..........2…….thông báo cho Viện kiểm sát ................. 4………biết để kiểm sát việc Tòa án ra quyết định đình chỉ chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật.



Đề nghị Viện kiểm sát.........4…...........………..thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát..........2…………………..biết sau khi nhận được Thông báo này.


(Gửi kèm theo Thông báo này là các tài liệu liên quan về việc phạm nhân đã chết, nếu có)./.


			Nơi nhận:



- VKS…4…(để thực hiện);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			TUQ. VIỆN TRƯỞNG



KIỂM SÁT VIÊN











� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên Viện kiểm sát nơi Tòa án đã ra Quyết định thi hành án phạt tù




� Ghi tên Tòa án đã ra Quyết định thi hành án phạt tù
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			Mẫu số 22/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../TB-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








THÔNG BÁO



Việc tiếp nhận kiểm sát đình chỉ chấp hành án phạt tù





Kính gửi: Viện kiểm sát................
 .........................


Căn cứ Điều 17 Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,


Ngày........ tháng........... năm.....…, Viện kiểm sát ………2…….. nhận được Thông báo số ............ngày ..... tháng ..... năm ..... của Viện kiểm sát ………4……… về việc phạm nhân có lý lịch sau chết:



Họ và tên:………….....………………; Tên gọi khác:………….......…………



Sinh ngày...........tháng...............năm..............tại..........; Giới tính:........................


Quốc tịch:.........................; Dân tộc:..........................; Tôn giáo:..........................



Nghề nghiệp:.........................................................................................................



Nơi cư trú: …………………………………………………..…………………



        Phạm tội:………….....……………………; Xử phạt:……….…………………..     



Vậy, Viện kiểm sát…………2……………………………………..thông báo để Viện kiểm sát……….4…………………….. biết./.


			Nơi nhận:



- VKS…4… (để biết);


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			TUQ. VIỆN TRƯỞNG



KIỂM SÁT VIÊN 











� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên Viện kiểm sát nơi Tòa án đã ra Quyết định đình chỉ chấp hành án phạt tù
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			Mẫu số 23/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../TB-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








THÔNG BÁO



Việc phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện 






Kính gửi: Viện kiểm sát................
 .........................


Căn cứ Điều 19 Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,


Ngày....tháng....năm....., Tòa án……….
……….… đã ra Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với…..... 
..........phạm nhân.


Viện kiểm sát……….2…………………………..thông báo cho Viện kiểm sát ………4……………….. biết để kiểm sát việc thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật.



Đề nghị Viện kiểm sát…………4……………………………..thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát……….2………………………..biết sau khi nhận được Thông báo này.


 (Gửi kèm theo Thông báo này là bản sao Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và danh sách trích ngang kèm theo, nếu có)./.



			Nơi nhận:



- VKS...4… (để thực hiện);


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			TUQ. VIỆN TRƯỞNG



KIỂM SÁT VIÊN











� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành 




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên Viện kiểm sát cấp huyện nơi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú




� Ghi tên Tòa án đã ra Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện




� Ghi rõ số lượng phạm nhân Tòa án đã ra Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện
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			Mẫu số 24/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../TB-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








THÔNG BÁO



Việc tiếp nhận kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện





Kính gửi: Viện kiểm sát................
 .........................


Căn cứ Điều 19 Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,


Ngày........ tháng........... năm.....…, Viện kiểm sát ………2…….. nhận được Thông báo số….............ngày….tháng.....năm…....của Viện kiểm sát ……..4…….… về việc Tòa án ...............
………..… đã ra Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện (có danh sách trích ngang kèm theo, nếu có).


Vậy, Viện kiểm sát……………2…….……..thông báo để Viện kiểm sát …….….4………… biết ./.



			Nơi nhận:



- VKS …4…..(để biết);


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			TUQ. VIỆN TRƯỞNG



KIỂM SÁT VIÊN











� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành Thông báo




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án đã ra Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện




� Ghi tên Tòa án đã ra Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện













Bieu mau/M#U1eabu 25 Th�ng b o vi#U1ec7c thi h�nh  n treo ho#U1eb7c thi h�nh  n ph#U1ea1t c#U1ea3i t#U1ea1o kh�ng giam gi#U1eef.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 25/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../TB-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








THÔNG BÁO



Việc thi hành án treo hoặc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ






Kính gửi: Viện kiểm sát................
 .........................


Căn cứ Điều 24 Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,


Ngày……....tháng….....năm........., Tòa án……..….
………….đã ra Quyết định thi hành án treo hoặc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ số………….…đối với người chấp hành án…………………….….; Tên gọi khác:…………................…….. Sinh ngày..............tháng................năm......................tại............; Giới tính:.................. Quốc tịch:.........................; Dân tộc:...............................; Tôn giáo:............................. Nghề nghiệp:.........................................................................................................                  Nơi cư trú:................………………………………………………..…………………                  Phạm tội:………………………..….; Xử phạt:……….……………...…..........….......


Theo Quyết định, người chấp hành án được giao cho……..
………….quản lý. 


Viện kiểm sát……….2……………………..thông báo cho Viện kiểm sát ………..5…………….. biết để kiểm sát việc thi hành án treo hoặc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ4 đối với người chấp hành án theo quy định của pháp luật.



Đề nghị Viện kiểm sát……….…5……………………..thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát…….2……………..biết sau khi nhận được Thông báo này.


(Gửi kèm theo Thông báo này là bản sao Quyết định thi hành án treo hoặc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ4)./.



			Nơi nhận:



- VKS ...5…(để thực hiện);


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			TUQ. VIỆN TRƯỞNG



KIỂM SÁT VIÊN











� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành 




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Tên của Mẫu được ghi theo từng trường hợp cụ thể thi hành án treo hoặc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ




� Ghi tên Viện kiểm sát nơi người chấp hành án cư trú, làm việc, học tập




� Ghi tên Tòa án đã ra Quyết định thi hành án treo hoặc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ




� Ghi tên cơ quan hoặc đơn vị được giao quản lý người thi hành án treo hoặc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ













Bieu mau/M#U1eabu 26 Th�ng b o vi#U1ec7c ti#U1ebfp nh#U1eadn KS  n treo, CTKGG...doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 26/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../TB-VKS...-...






			  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








THÔNG BÁO



Việc tiếp nhận kiểm sát thi hành án treo 


hoặc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ






Kính gửi: Viện kiểm sát................
 .........................


Căn cứ Điều 24 Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,


Ngày........ tháng........... năm.....…, Viện kiểm sát ……2………….. nhận được Thông báo số.......ngày.....tháng....năm.....của Viện kiểm sát…5…về việc Tòa án .....
…ra Quyết định thi hành án treo hoặc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ4 đối với người chấp hành án:…..….….; Tên gọi khác:…………................…......…..                           Sinh ngày..............tháng..................năm....................tại..........; Giới tính:.................... Quốc tịch:.................................; Dân tộc:..........................; Tôn giáo:.......................... Nghề nghiệp:..................................................................................................................                  Nơi cư trú:...............………………………………………………..…………………                  Phạm tội:………………………..…; Xử phạt:…….………………..........….............


Vậy, Viện kiểm sát ……….2……………………………………..thông báo để Viện kiểm sát………..5………………biết ./.



			Nơi nhận:



- VKS…5…(để biết);


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			TUQ. VIỆN TRƯỞNG



KIỂM SÁT VIÊN











� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành 




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Tên của Mẫu được ghi theo từng trường hợp cụ thể: thi hành án treo hoặc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ




� Ghi tên Viện kiểm sát nơi Tòa án đã ra Quyết định thi hành án treo hoặc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ




� Ghi tên Tòa án đã ra Quyết định thi hành án treo hoặc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ
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			Mẫu số 27/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../ĐN-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








ĐỀ NGHỊ



Về việc hoãn chấp hành án phạt tù


                  



VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………..............2……………….



Căn cứ Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;


Căn cứ Điều 23 và khoản 5 Điều 141 Luật Thi hành án hình sự;


Căn cứ Bản án...
....số....ngày....tháng....năm... của Tòa án...
...và Quyết định thi hành án số.....ngày.........tháng…...năm........ của Tòa án ……........
.................,


Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu về việc xin hoãn chấp hành án phạt tù đối với người bị kết án:………………………..; Tên gọi khác:…………….……..… Sinh ngày…..……....tháng……….năm…..…....…tại….…; Giới tính:….………. Nghề nghiệp:………………………………………………………..………………. Nơi cư trú:………….………………………………………………………………….                     Phạm tội:…….………………………………; Xử phạt:….……...………………..…. 


Nhận thấy,……………………………………..
 …………..………………..,


ĐỀ NGHỊ:


Chánh án Tòa án ..........6............…… xem xét, quyết định cho người bị kết án có lý lịch nêu trên được hoãn chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật. Thời hạn được hoãn………



(Gửi kèm theo Đề nghị này là tài liệu liên quan đến việc hoãn chấp hành án phạt tù)./.


			Nơi nhận:



- Tòa án…6… (để thực hiện);


- VKS ….1……. (thay báo cáo);


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Nếu là sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”, nếu là phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”....có hiệu lực thi hành




� Ghi tên Tòa án đã ban hành Bản án




� Ghi tên Tòa án đã ra Quyết định thi hành án phạt tù




� Ghi nhận định của Viện kiểm sát, trong đó nêu rõ đủ căn cứ, điều kiện hoãn chấp hành án phạt tù và viện dẫn điều luật




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự
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			Mẫu số 28/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../ĐN-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








ĐỀ NGHỊ



Về việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù


                  



VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………..............2………….



Căn cứ Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ Điều 31 và khoản 5 Điều 141 Luật Thi hành án hình sự;


Căn cứ Bản án...
...số......ngày...tháng.....năm...của Tòa án.....
....và Quyết định thi hành án số........ngày.......tháng…...năm......của Tòa án ...... 
......,


Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu về việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân…………….…………..; Tên gọi khác:………………...….….…


Sinh ngày…..……...tháng…….….năm…….…tại….……; Giới tính:…...….………. Nghề nghiệp:…...……………………………………………………..………………. Nơi cư trú:………….………………………………………………………………….                     Phạm tội:….……………………....; Xử phạt:……...………………………………..



Nhận thấy,…………………………….………………..
 .…………………...,


ĐỀ NGHỊ:


Chánh án Tòa án........
....… xem xét, quyết định cho phạm nhân có lý lịch nêu trên được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật. Thời hạn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù...................



(Gửi kèm theo Đề nghị này là tài liệu liên quan đến việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù)./.


			Nơi nhận:



- Tòa án…9…. (để thực hiện);


- VKS…1…..(thay báo cáo);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.






			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Nếu là sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”, nếu là phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”.... có hiệu lực thi hành




� Ghi tên Tòa án đã ban hành Bản án




� Ghi tên Tòa án đã ra Quyết định thi hành án




� Ghi thông tin theo Bản án có hiệu lực pháp luật




� Ghi nhận định của Viện kiểm sát trong đó nêu rõ đủ căn cứ, điều kiện tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù và viện dẫn điều luật




� Ghi tên Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự
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			Mẫu số 29/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC



ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../ĐN-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








ĐỀ NGHỊ



Về việc miễn chấp hành án






 VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT……..............2.................................


Căn cứ Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ khoản 5 Điều 141 Luật Thi hành án hình sự;


Căn cứ Bản án...
...số....ngày.....tháng.....năm.....của Tòa án....
...và Quyết định thi hành án số........ngày.......tháng…...năm......của Tòa án .......... 
...........đối với người bị kết án………….…………..; Tên gọi khác:……………………......….….…



Sinh ngày…..……...tháng….….năm……....…tại……..; Giới tính:……….………. Nghề nghiệp:…...……………………………………………………..………………. Nơi cư trú:………….………………………………………………………………….                     Phạm tội:….…………………………....; Xử phạt:……...………………………….,



Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan, xét thấy:…….....
 ……………..,


ĐỀ NGHỊ:


Chánh án Tòa án…...
......................... xem xét, quyết định cho người bị kết án có lý lịch nêu trên được miễn chấp hành án........... 
........... theo quy định của pháp luật.


(Gửi kèm theo Đề nghị này là hồ sơ miễn chấp hành án)./.


			Nơi nhận:



- Tòa án…10…. (để thực hiện);



- VKS….1…… (thay báo cáo);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.





			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Mẫu được sử dụng để đề nghị miễn chấp hành án phạt tù hoặc cải tạo không giam giữ…




� Nếu là sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”, nếu là phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”....có hiệu lực pháp luật




� Ghi tên Tòa án đã ban hành Bản án




� Ghi tên Tòa án đã ra Quyết định thi hành án




� Ghi thông tin theo Quyết định thi hành án




� Ghi nhận định của Viện kiểm sát trong đó nêu rõ đủ căn cứ, điều kiện miễn chấp hành án và viện dẫn điều luật




� Ghi tên Tòa án có thẩm quyền xét miễn chấp hành án




� Ghi rõ hình phạt được đề nghị miễn




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự
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			Mẫu số 03/TG                                                                                                                                        Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............






Số: ......../YC-VKS...-....






			           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



........., ngày ....... tháng.....năm 20.......








YÊU CẦU 


Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thi hành tạm giữ, tạm giam 


                 


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT………......2 ………………..……….


Căn cứ khoản 2 Điều 22 và Điều 24 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ khoản 2 Điều 42 và Điều 43 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam;


Để kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam,


YÊU CẦU:


 (Thủ trưởng đơn vị được yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu)
.……………… cung cấp ngay cho Viện kiểm sát ...............2............... hồ sơ, tài liệu sau:



1. Hồ sơ ………………………………………………………………………



2. Tài liệu……………………………………………………………………..



			Nơi nhận:



- Đơn vị được yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu


 (để thực hiện);


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.





			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Trưởng nhà tạm giữ hoặc Giám thị trại tạm giam hoặc Trưởng buồng tạm giữ thuộc Đồn biên phòng




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự
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			Mẫu số 30/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../YC-VKS...-...






			   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








YÊU CẦU


Về việc lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện


                  



VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………..............2……………….



Căn cứ Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;


Căn cứ Điều 368 Bộ luật Tố tụng hình sự;


Căn cứ Bản án.....
.…..số..........ngày......tháng.......năm...... của Tòa án......
.... và Quyết định thi hành án số.....ngày.........tháng....năm........ của Tòa án ........
.......


Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu của phạm nhân có lý lịch như sau:



Họ và tên:………………………..; Tên gọi khác:…………….….……………


Sinh ngày………...tháng…….….năm…………tại…..…; Giới tính:……...….



Nghề nghiệp:…...……………………………………………..……….……….



Nơi cư trú:………….…………….…………………………………………….     



Phạm tội:….……………………………..; Xử phạt:………… ………..……..



Nhận thấy,………………………………
….…………………………………, 


YÊU CẦU:


(Thủ trưởng đơn vị được yêu cầu)
............………lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân có lý lịch nêu trên theo quy định của pháp luật.



(Gửi kèm theo Yêu cầu này là tài liệu thể hiện phạm nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tha tù trước thời hạn có điều kiện, nếu có)./.


			Nơi nhận:


- Đơn vị được yêu cầu (để thực hiện);


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành – đơn vị phụ trách (nếu có)




� Nếu là sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”, nếu là phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”....có hiệu lực pháp luật




� Ghi tên Tòa án đã ban hành Bản án




� Ghi tên Tòa án đã ra Quyết định thi hành án




� Ghi thông tin theo Bản án có hiệu lực pháp luật




� Ghi nhận định của Viện kiểm sát về việc phạm nhân có đủ điều kiện tha tù trước thời hạn có điều kiện




� Thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 31 Y�u c#U1ea7u l#U1eadp h#U1ed3 so d#U1ec1 ngh#U1ecb gi#U1ea3m th#U1eddi h#U1ea1n ch#U1ea5p h�nh  n ph#U1ea1t.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 31/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../YC-VKS...-...






			    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








YÊU CẦU


Về việc lập hồ sơ giảm thời hạn chấp hành án hình sự



                  



VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………..............2……………….



Căn cứ Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;


Căn cứ Điều 141 Luật Thi hành án hình sự;


Căn cứ Bản án....
..…..số..........ngày......tháng.......năm...... của Tòa án.......
..... và Quyết định thi hành án số.....ngày.........tháng....năm........ của Tòa án ........
……,


Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu của người chấp hành án có lý lịch như sau:



Họ và tên:………………………..; Tên gọi khác:…………….………………



Sinh ngày…..…...tháng….….năm………tại………; Giới tính:…………..….



Nghề nghiệp:…...……………………………………………..……………….



Nơi cư trú:………….…………….…………………………………………….     



Phạm tội:………… …………….; Xử phạt:...…………………………...…....



Nhận thấy,………………………………
….…………………………………, 



YÊU CẦU:


(Thủ trưởng đơn vị được yêu cầu)
…....…… lập hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt…….
……. cho người chấp hành án có lý lịch nêu trên theo quy định của pháp luật.




(Gửi kèm theo Yêu cầu này là tài liệu có liên quan đến phạm nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn giảm thời hạn chấp hành án, nếu có)./.


			Nơi nhận:



- Đơn vị được yêu cầu (để thực hiện);


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Mẫu này được sử dụng trong trường hợp thông qua hoạt động kiểm sát phát hiện trường hợp người chấp hành án phạt tù hoặc cải tạo không giam giữ…có đủ điều kiện giảm thời hạn chấp hành án nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị




� Nếu là sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”, nếu là phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”....có hiệu lực pháp luật




� Ghi tên Tòa án đã ban hành Bản án




� Ghi tên Tòa án đã ra Quyết định thi hành án




� Ghi thông tin theo Quyết định thi hành án




� Ghi nhận định của Viện kiểm sát về việc phạm nhân có đủ điều kiện tha tù trước thời hạn có điều kiện




� Thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án




� Ghi tên hình phạt mà người chấp hành án được giảm




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự
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			Mẫu số 32/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../YC-VKS...-...






			   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​ 


……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








YÊU CẦU


Về việc lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người 


được tha tù trước thời hạn có điều kiện



                  



VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………..............2……………….



Căn cứ Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;


Căn cứ Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện số..... ngày...tháng...năm..... của Tòa án ........
…...,


Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu về người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có lý lịch như sau:



Họ và tên:………………………..; Tên gọi khác:…………….………….……



Sinh ngày…..……...tháng….….năm…………tại………; Giới tính:.……..….



Nghề nghiệp:…...……………………………………………..……………….



Nơi cư trú:………….…………….…………………………………………….     



Phạm tội:………….……………..; Xử phạt:…………………………….…....
 



Nhận thấy,………………………………
.…………………..……………….., 



YÊU CẦU:


(Thủ trưởng đơn vị được yêu cầu)
............………...lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có lý lịch nêu trên theo quy định của pháp luật.



     (Gửi kèm theo Yêu cầu này là tài liệu thể hiện người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có đủ điều kiện, tiêu chuẩn được rút ngắn thời gian thử thách, nếu có)./.


			Nơi nhận:



- Đơn vị được yêu cầu (để thực hiện);


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Mẫu này được sử dụng trong trường hợp thông qua hoạt động kiểm sát phát hiện trường hợp tha tù trước thời hạn có điều kiện có đủ điều kiện rút ngắn thời gian thử thách nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị




� Ghi tên Tòa án đã ra Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện




� Ghi thông tin theo Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện




� Ghi nhận định của Viện kiểm sát về việc người tha tù trước thời hạn có điều kiện có đủ điều kiện, tiêu chuẩn được  rút ngắn thời gian thử thách và viện dẫn Điều 66 Bộ luật Hình sự 




� Thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 33 Ph�n c�ng KSV tham gia phi�n h#U1ecdp.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 33/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../QĐ – VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








QUYẾT ĐỊNH 


Phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp................. 
.............


 VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT……..............2.................................


Căn cứ Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ Điều 141 Luật Thi hành án hình sự,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phân công ông (bà)……..… 
 …….… Kiểm sát viên .............. 
..…..….. Viện kiểm sát……....2……..…. tham gia phiên họp và thực hiện kiểm sát việc …… ...........4.........của Tòa án…….. 
…….....


Điều 2. Kiểm sát viên có tên nêu tại Điều 1 Quyết định này thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.


			Nơi nhận:



- Tòa án……7……(để biết);



- Kiểm sát viên nêu tại Điều 1 


(để thực hiện);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành 




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên phiên họp như: giảm thời hạn chấp hành án hoặc tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo.....




� Ghi họ và tên Kiểm sát viên; nếu có nhiều Kiểm sát viên được phân công thì ghi tên từng Kiểm sát viên




� Ghi chức danh pháp lý của Kiểm sát viên như sơ cấp, trung cấp hoặc cao cấp




� Ghi tên Tòa án có thẩm quyền xem xét vụ việc




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 34 Thay d#U1ed5i KSV tham gia phi�n h#U1ecdp.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 34/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






Số: ......../QĐ - VKS...-...






			    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​


……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








QUYẾT ĐỊNH 


Thay đổi Kiểm sát viên tham gia phiên họp………..……
………..….


 VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT……..............2.................................


Căn cứ Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ Điều 141 Luật Thi hành án hình sự;


Căn cứ Quyết định số……..ngày…….tháng……năm…...của Viện trưởng Viện kiểm sát…..2…về việc phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp……...4….


Xét thấy,......................... 
......................................................................................,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phân công ông (bà)……….… 
 ……..… Kiểm sát viên.......... 
 …..….. Viện kiểm sát....2….thay thế thay ông (bà)………
…, Kiểm sát viên.........7.......... tham gia phiên họp và kiểm sát việc……4….. của Tòa án……………
……………


Điều 2. Kiểm sát viên có tên nêu tại Điều 1 Quyết định này thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.


			Nơi nhận:



- Tòa án …..9……. (để biết);



- Kiểm sát viên nêu tại Điều 1 


(để thực hiện);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành 




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên phiên họp như: giảm thời hạn chấp hành án hoặc tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo….




� Ghi lý do thay đổi




� Ghi họ và tên Kiểm sát viên; nếu có nhiều Kiểm sát viên được phân công thì ghi tên từng Kiểm sát viên




� Ghi chức danh pháp lý của Kiểm sát viên như sơ cấp, trung cấp hoặc cao cấp




� Ghi họ và tên Kiểm sát viên bị thay đổi	




� Ghi tên Tòa án có thẩm quyền xem xét vụ việc




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 35 Quan di#U1ec3m c#U1ee7a VKS t#U1ea1i phi�n h#U1ecdp x�t gi#U1ea3m th#U1eddi h#U1ea1n ch#U1ea5p h�nh  n ho#U1eb7c r£t ng#U1eafn th#U1eddi h#U1ea1n th#U1eed th ch.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 35/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC



ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 









			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​


……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








QUAN ĐIỂM


Của Viện kiểm sát về việc giảm thời hạn chấp hành án


 hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo



Thưa Hội đồng xét…………….…3..………………..


Sau khi nghe thành viên của Hội đồng trình bày tóm tắt hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo3,


Tôi:…………
………….Kiểm sát viên……
…….......Viện kiểm sát…..2…… được phân công tham gia phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành án hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo3, phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát như sau:



1. Về sự tuân thủ pháp luật trong việc xét giảm thời hạn chấp hành án hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo3


(1) Về thành phần Hội đồng


(2) Về trình tự, thủ tục


(3) Về thời hạn mở phiên họp



(4) Những vấn đề khác (nếu có)


2. Về quan điểm của Viện kiểm sát đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo



(1) Đề nghị Tòa án.........
 .........chấp nhận xét giảm thời hạn chấp hành án hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo3 cho......
......trường hợp.



(2) Đề nghị Tòa án.........7 .........không chấp nhận (hoặc chấp nhận một phần) đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo3 cho.......8.......trường hợp.



Lý do: ...................................................... 
...................................................



(3) Kiến nghị (nếu có).


Trên đây là quan điểm của Viện kiểm sát …..2…….về việc xét giảm thời hạn chấp hành án hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo3 để Hội đồng xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật. /.



			Nơi nhận:



- Tòa án .....5.....................;


- Lãnh đạo Viện;



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			KIỂM SÁT VIÊN











� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành




� Tên của Mẫu được chỉnh sửa theo từng trường hợp cụ thể: giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc cải tạo không giam giữ hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo 




� Ghi họ và tên Kiểm sát viên




� Ghi chức danh pháp lý của Kiểm sát viên như sơ cấp, trung cấp hoặc cao cấp




� Nêu quan điểm về việc xét giảm thời hạn chấp hành án hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo được Lãnh đạo Viện phê duyệt




� Ghi tên Tòa án có thẩm quyền xét giảm thời hạn chấp hành án hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo




� Ghi rõ số lượng người chấp hành án được đề nghị




� Nêu quan điểm của Viện kiểm sát về chấp nhận một phần? Lý do; không chấp nhận? Lý do













Bieu mau/M#U1eabu 36 Quan di#U1ec3m c#U1ee7a t#U1ea1i phi�n h#U1ecdp x�t tha t� tru#U1edbc th#U1eddi h#U1ea1n c¢ di#U1ec1u ki#U1ec7n ho#U1eb7c mi#U1ec5n ch#U1ea5p h�nh  n.doc

                                                                                                                                                         Mẫu số 36 /TH 


                                                                                                                                         Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


                                                                                                                                         ngày 26 tháng 01 năm 2018


			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








QUAN ĐIỂM


Của Viện kiểm sát về việc đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều kiện 


hoặc miễn chấp hành án



Thưa Hội đồng xét …………….3…..………………..


Sau khi nghe thành viên của Hội đồng trình bày tóm tắt hồ sơ đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc miễn chấp hành án3 và ý kiến trình bày bổ sung của cơ quan đã lập hồ sơ đề nghị (nếu có),


Tôi: …………
………….Kiểm sát viên…..…
……....Viện kiểm sát…..2…… được phân công tham gia phiên họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc miễn chấp hành án3, phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát như sau:



1. Về sự tuân thủ pháp luật trong việc xét, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc miễn chấp hành án3


(1) Về thành phần Hội đồng


(2) Về trình tự, thủ tục


(3) Về thời hạn mở phiên họp



(4) Những vấn đề khác (nếu có)


2. Về quan điểm của Viện kiểm sát về việc đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc miễn chấp hành án



(1) Đề nghị Tòa án .........
 ......... tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc miễn chấp hành án3 cho ......
......phạm nhân.



(2) Không đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc miễn chấp hành án3 cho .......8.......phạm nhân.



Lý do: .........................................................................................................



(3) Kiến nghị (nếu có).


Trên đây là quan điểm của Viện kiểm sát …..2….về việc xét tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc miễn chấp hành án3 để Hội đồng xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật./.


			Nơi nhận:



- Tòa án…7….;


- Lãnh đạo Viện;



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			KIỂM SÁT VIÊN











� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành 




� Tên của Mẫu được chỉnh sửa theo từng trường hợp cụ thể: tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc miễn chấp hành án 




� Ghi họ và tên Kiểm sát viên




� Ghi chức danh pháp lý của Kiểm sát viên như sơ cấp, trung cấp hoặc cao cấp




� Nêu quan điểm về xét tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc miễn chấp hành án được Lãnh đạo Viện phê duyệt




� Ghi tên Tòa án có thẩm quyền xét tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc miễn chấp hành án




� Ghi rõ số lượng phạm nhân













Bieu mau/M#U1eabu 37 Quan di#U1ec3m c#U1ee7a VKS t#U1ea1i phi�n h#U1ecdp h#U1ee7y quy#U1ebft d#U1ecbnh tha t� tru#U1edbc th#U1eddi h#U1ea1n c¢ di#U1ec1u ki#U1ec7n.doc

                                                                                                                                                         Mẫu số 37 /TH 


                                                                                                                                         Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


                                                                                                                                        ngày 26 tháng 01 năm 2018


			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​


……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








QUAN ĐIỂM


Của Viện kiểm sát về việc đề nghị hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện 


Thưa Hội đồng xét hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện!


Sau khi nghe thành viên của Hội đồng trình bày tóm tắt hồ sơ đề nghị hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện,


Tôi: …………
………….Kiểm sát viên…..…
……....Viện kiểm sát…..2…… được phân công tham gia phiên họp xét hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát như sau:



1. Về sự tuân thủ pháp luật trong việc xét hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện 


(1) Về thành phần Hội đồng


(2) Về trình tự, thủ tục


(3) Về thời hạn mở phiên họp



(4) Những vấn đề khác (nếu có)


2. Về quan điểm của Viện kiểm sát đề nghị xét hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện



(1) Đề nghị Tòa án .........
 ......... hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho ......
......người chấp hành án.



Lý do: .......................................... 
...............................................................



(2) Không hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho .......7....... người chấp hành án.



Lý do: .............................................. 
...........................................................



(3) Kiến nghị (nếu có).


Trên đây là quan điểm của Viện kiểm sát…..2….về việc hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện để Hội đồng xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật./.


			Nơi nhận:



- Tòa án…6….;


- Lãnh đạo Viện;



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			KIỂM SÁT VIÊN











� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành 




� Ghi họ và tên Kiểm sát viên




� Ghi chức danh pháp lý của Kiểm sát viên như sơ cấp, trung cấp hoặc cao cấp




� Nêu quan điểm về việc hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện được Lãnh đạo Viện phê duyệt




� Ghi tên Tòa án có thẩm quyền xét hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện




� Ghi rõ số lượng người chấp hành án




� Nêu lý do hủy và viện dẫn điều luật




� Nêu lý do không hủy và viện dẫn điều luật













Bieu mau/M#U1eabu 38 Quy#U1ebft d#U1ecbnh tr#U1ef1c ti#U1ebfp ki#U1ec3m s t d#U1ed9t xu#U1ea5t vi#U1ec7c t#U1ea1m gi#U1eef, t#U1ea1m giam.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 38/TG                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../QĐ-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








QUYẾT ĐỊNH



Trực tiếp kiểm sát đột xuất việc tạm giữ, tạm giam



 tại ..............
 ……………… 





VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT..............2………………………….



Căn cứ Điều 22 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ các điều 6, 42 và 43 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam;



Xét thấy:.................................. 
..................................................................,


QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Trực tiếp kiểm sát đột xuất việc tạm giữ, tạm giam tại........4...... theo các nội dung
:



(1).................................................................................................................;



(2)......................................................................................…….....................;


(3)……………………………………………………..………………………..



Thời gian tiến hành kiểm sát từ ngày…...tháng……..năm….đến ngày…….…. tháng….. năm…..


Điều 2. Phân công các ông (bà) có tên dưới đây tiến hành cuộc kiểm sát:


(1) Ông (Bà)…………..……….; Chức vụ/chức danh: ………....Trưởng đoàn;



(2) Ông (Bà): …………..……….; Chức vụ/chức danh: ………....Thành viên;



(3) ……………………………………………………………………...………


Điều 3. Yêu cầu (Thủ trưởng đơn vị được kiểm sát)
 ..........................báo cáo bằng văn bản, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan và tạo điều kiện thuận lợi để cuộc kiểm sát đạt kết quả./.  


			Nơi nhận:



- Đơn vị được kiểm sát (để thực hiện);



- VKS …….….1…………. (để báo cáo);



- Cơ quan quản lý đơn vị được kiểm sát (để biết);


- Thành viên Đoàn kiểm sát( để thực hiện);


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát. 






			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên cơ sở giam giữ Viện kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm sát đột xuất




� Ghi nội dung thông tin về sự việc có dấu hiệu vi phạm như: trốn, chết tự sát, phạm tội mới, vi phạm về thủ tục thi hành án; chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân; về việc thực hiện chế độ đối với phạm nhân... hoặc yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền




� Ghi phạm vi công tác mà Viện kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm sát đột xuất như: về việc thực hiện chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; về việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam …




� Trưởng nhà tạm giữ hoặc Giám thị trại tạm giam hoặc Trưởng buồng tạm giữ thuộc Đồn biên phòng




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự			          













Bieu mau/M#U1eabu 39 Quy#U1ebft d#U1ecbnh tr#U1ef1c ti#U1ebfp ki#U1ec3m s t d#U1ed9t xu#U1ea5t vi#U1ec7c thi h�nh  n h�nh s#U1ef1.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 39/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../QĐ-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








QUYẾT ĐỊNH



Trực tiếp kiểm sát đột xuất việc thi hành án hình sự


 tại ................................
 ……………… 





VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT..............2………………………….



Căn cứ Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ Điều 141 Luật Thi hành án hình sự;


Xét thấy:...................................................... 
.....................................................,


QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Trực tiếp kiểm sát đột xuất việc thi hành án hình sự tại.........3....... theo các nội dung
:


(1).......................................................................................................................;



(2)...................……............................................................................................;



(3) ..................……............................................................................................;


Thời gian tiến hành kiểm sát từ ngày…tháng……năm….đến ngày….. tháng…. năm…



Điều 2. Phân công các ông (bà) có tên dưới đây tiến hành cuộc kiểm sát:


(1) Ông (Bà)…………..……….; Chức vụ/chức danh:……..…...Trưởng đoàn;



(2) Ông (Bà): …………..……….; Chức vụ/chức danh:……..…...Thành viên;



(3) ……………………………………...………………………………………


Điều 3. Yêu cầu (Thủ trưởng đơn vị được kiểm sát)
 …….....báo cáo bằng văn bản, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan và tạo điều kiện thuận lợi để cuộc kiểm sát đạt kết quả./.  



			Nơi nhận:



- Đơn vị được kiểm sát ( để thực hiện);



- VKS …….…1………. (để báo cáo);



- Cơ quan quản lý đơn vị được kiểm sát (để biết);


- Thành viên Đoàn kiểm sát (để thực hiện);


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát. 






			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên cơ quan thi hành án hình sự hoặc cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự




� Ghi nội dung thông tin về sự việc có dấu hiệu vi phạm như: trốn, chết tự sát, phạm tội mới, vi phạm về thủ tục thi hành án; chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân; về việc thực hiện chế độ đối với phạm nhân hoặc yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền




� Ghi phạm vi công tác mà Viện kiểm sát tiến hành kiểm sát đột xuất như: về thủ tục thi hành án; chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân; về việc thực hiện chế độ đối với phạm nhân




� Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự hoặc cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự	  













Bieu mau/M#U1eabu 4 Y�u c#U1ea7u cung c#U1ea5p h#U1ed3 so t�i li#U1ec7u li�n quan d#U1ebfn vi#U1ec7c THAHS.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 04/TH                                                                                                                                         Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../YC-VKS....-.... 






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








YÊU CẦU 



Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến thi hành án hình sự 



                 


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT………….......2……………..………..



Căn cứ khoản 2 Điều 25 và Điều 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ khoản 2 Điều 141 và Điều 143 Luật Thi hành án hình sự;


Để kiểm sát thi hành án hình sự,


YÊU CẦU:


 (Thủ trưởng đơn vị được yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu)
.………….cung cấp ngay cho Viện kiểm sát .......2............hồ sơ, tài liệu sau:



1. Hồ sơ ………………………………………………………………………



2. Tài liệu……………………………………………………………………..



			Nơi nhận:



- Đơn vị được yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu 


(để thực hiện);


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG 












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Chánh án Tòa án hoặc Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 40 Quy#U1ebft d#U1ecbnh tr#U1ef1c ti#U1ebfp KS vi#U1ec7c t#U1ea1m gi#U1eef, t#U1ea1m giam v� THA ph#U1ea1t t�.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 40/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../QĐ-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








QUYẾT ĐỊNH



Trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù 


tại ........................
 ………………






VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT..............2………………………….



Căn cứ Điều 22 và Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ các điều 6, 42 và 43 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam;


Căn cứ Điều 141 Luật Thi hành án hình sự,


QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại....4....



Thời gian tiến hành kiểm sát từ ngày…….tháng…….năm…….đến ngày…. tháng…. năm…..


Thời điểm kiểm sát từ ngày…. tháng…. năm…. đến ngày…. tháng…. năm…



Điều 2. Phân công các ông (bà) có tên dưới đây tiến hành cuộc kiểm sát:


(1) Ông (Bà): …………..……….; Chức vụ/chức danh:………...Trưởng đoàn;


(2) Ông (Bà): …………..……….; Chức vụ/chức danh:…..……...Thành viên;


(3)………………………………………………………………………………



Điều 3. Yêu cầu (Thủ trưởng đơn vị được kiểm sát)
................báo cáo bằng văn bản, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan và tạo điều kiện thuận lợi để cuộc kiểm sát đạt kết quả. 


(Kèm theo Quyết định này là Kế hoạch trực tiếp kiểm sát)./.  


			Nơi nhận:



- Đơn vị được kiểm sát (để thực hiện);



- VKS …..1………… (để báo cáo);



- Cơ quan quản lý đơn vị được kiểm sát (để biết);


- Thành viên Đoàn kiểm sát (để thực hiện);


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát. 






			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên đơn vị được kiểm sát: Nhà tạm giữ…. hoặc Trại tạm giam…




� Trưởng nhà tạm giữ hoặc Giám thị trại tạm giam




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự		













Bieu mau/M#U1eabu 41 K#U1ebf ho#U1ea1ch ki#U1ec3m s t vi#U1ec7c t#U1ea1m gi#U1eef, t#U1ea1m giam v� THA ph#U1ea1t t�.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 41/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../KH-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








KẾ HOẠCH



Trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù



tại…..............
............................





Thực hiện Quyết định số….ngày…….tháng……năm..….của Viện trưởng Viện kiểm sát..............2.............. về trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại………,


 Viện kiểm sát..............2 ……….tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại ..............4...............theo các nội dung sau:



  
I. SỐ LIỆU (Thời điểm từ ngày ………… đến ngày ……..)


1. Người bị tạm giữ


2. Người bị tạm giam


3. Phạm nhân



(Có phụ lục kèm theo)



II. TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ


1. Tình hình chấp hành pháp luật của cơ sở giam giữ



1.1.Về việc thực hiện chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam (quy định tại Chương III Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và quy định của pháp luật khác có liên quan)



1.2 Về thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân (quy định tại Mục 1 Chương III Luật Thi hành án hình sự và quy định của pháp luật khác có liên quan)



1.3. Về việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân (quy định tại các chương IV, V, VI Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Mục 2 Chương III Luật Thi hành án hình sự và quy định của pháp luật khác có liên quan)


1.4. Về việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo (quy định tại Chương IX Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Chương XIII Luật Thi hành án hình sự và quy định của pháp luật khác có liên quan)


2. Tình hình chấp hành pháp luật của cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam, cơ quan quản lý thi hành án hình sự và các cơ quan có liên quan 


(Cơ quan quản lý… Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án..........)



III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN


1. Sau khi công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát nghe (Thủ trưởng đơn vị được kiểm sát)
............ báo cáo bằng văn bản theo các nội dung trên và thống nhất lịch làm việc cụ thể. 


2. Trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân; kiểm sát tại buồng tạm giữ, buồng tạm giam, buồng thăm gặp, buồng kỷ luật, nơi bán hàng Căng tin, trạm xá, nơi lao động của phạm nhân và những nơi khác có liên quan; làm việc với một số tổ nghiệp vụ; gặp hỏi một số người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân về việc giam giữ; yêu cầu người có liên quan giải trình và tiến hành xác minh (nếu thấy cần thiết); trong một số trường hợp cần thiết Đoàn kiểm sát lập biên bản xác định tình trạng vi phạm để làm cơ sở kết luận. 



3. Kết thúc đợt kiểm sát, Đoàn công bố dự thảo kết luận; dự thảo kiến nghị và dự thảo kháng nghị (nếu có).


Căn cứ vào nội dung trên, đề nghị (Thủ trưởng đơn vị được kiểm sát)5............ chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan và tạo điều kiện thuận lợi để cuộc kiểm sát đạt kết quả./.



			Nơi nhận:



- Đơn vị được kiểm sát (để thực hiện);



- VKS……..1…….(để báo cáo);


- Thành viên Đoàn kiểm sát (để thực hiện);


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.






			VIỆN TRƯỞNG



        








PHỤ LỤC SỐ LIỆU  


Phụ lục số 1



1. Số liệu về người bị tạm giữ 


			STT


			Nội dung


			Trong đó





			


			


			Tổng số


			Bị giữ trong TH khẩn cấp


			Quả



tang


			Tự



 thú


			Đầu



 thú


			Truy



 nã





			1


			I. Số cũ 


			


			


			


			


			


			





			2


			II. Số mới 


			


			


			


			


			


			





			3


			III. Số tạm giữ nơi khác chuyển đến


			


			


			


			


			


			





			4


			IV. Số chuyển đi nơi khác 


			


			


			


			


			


			





			5


			V. Tổng số tạm giữ 


d5= (d1+d2+d3)-d4


			


			


			


			


			


			





			6


			VI. Số người đã giải quyết



d6 = d7+d8+d9 +d13


			


			


			


			


			


			





			7


			1 - Khởi tố bị can chuyển tạm giam


			


			


			


			


			


			





			8


			2 - Khởi tố bị can ADBPNCK


			


			


			


			


			


			





			9


			3 - Số truy nã chuyển tạm giam


			


			


			


			


			


			





			10


			4 - Cơ quan bắt giữ trả tự do


			


			


			


			


			


			





			11


			Trong đó: + Trả tự do khi VKS huỷ bỏ QĐ tạm giữ theo quy định của BLTTHS           


			


			


			


			


			


			





			12


			                + Trả tự do khi VKS không phê chuẩn


			


			


			


			


			


			





			13


			5 - VKS trả tự do theo K2 Đ22 LTCVKSND


			


			


			


			


			


			





			14


			* Số quá hạn tạm giữ trong giải quyết


			


			


			


			


			


			





			15


			VII. Số người tạm giữ chết


			


			


			


			


			


			








			16


			Trong đó:  + Chết do bệnh lý


			


			


			


			


			


			





			17


			                  + Chết do tự sát


			


			


			


			


			


			





			18


			                  + Chết do nguyên nhân khác


			


			


			


			


			


			





			19


			VIII. Số người tạm giữ trốn


			


			


			


			


			


			





			20


			 Số trốn chưa bắt lại được


			


			


			


			


			


			





			21


			IX. Số người hiện đang tạm giữ



d21=d5-(d6 + d15 + d20)


			


			


			


			


			


			





			22


			Trong đó: Số quá hạn tạm giữ


			


			


			


			


			


			








Phụ lục số 2


2. Số liệu về người bị tạm giam


			S



TT


			 Nội dung 


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Nam


			Nữ





			1


			I. Số cũ 


			


			


			





			2


			Trong đó: Số tạm giam trong các giai đoạn tố tụng từ kỳ trước chuyển sang gồm:


			


			


			





			3


			 - Số bị kết án phạt tù tại ngoại tự nguyện đến thi hành án


			


			


			





			4


			 - Số bị kết án phạt tù tại ngoại bắt thi hành án


			


			


			





			5


			II. Số mới 


			


			


			





			6


			Trong đó:


 - Từ tạm giữ chuyển tạm giam


			


			


			





			7


			- Số bị can, bị cáo bắt để tạm giam 


			


			


			





			8


			Trong đó: + Cơ quan điều tra ra lệnh bắt để tạm giam VKS phê chuẩn


			


			


			





			9


			                 + VKS ra lệnh bắt để tạm giam


			


			


			





			10


			                 + Tòa án ra lệnh bắt để tạm giam


			


			


			





			11


			- Số bị kết án phạt tù tại ngoại tự nguyện đến thi hành án


			


			


			





			12


			- Số bị kết án phạt tù tại ngoại bắt thi hành án


			


			


			





			13


			III. Số người bị tạm giam từ nơi khác chuyển đến


			


			


			





			14


			IV. Số người bị tạm giam chuyển nơi khác 


			


			


			





			15


			V. Tổng số người bị tạm giam



d15=d1+d5+d13-d14


			


			


			





			16


			VI. Số người đã giải quyết    d16=d17+d18+d19+d25+d29+d30+d31+d32+d33


			


			


			








			17


			Trong đó: 


1. Thay đổi biện pháp tạm giam


			


			


			





			18


			2. Hủy bỏ biện pháp tạm giam


			


			


			





			19


			3. Hội đồng xét xử trả tự do:


			


			


			





			20


			Vì: - Không có tội


			


			


			





			21


			      - Miễn trách nhiệm hình sự hoặc hình phạt


			


			


			





			22


			      -  Các hình phạt không phải là hình phạt tù


			


			


			





			23


			      - Phạt tù nhưng cho hưởng án treo


			


			


			





			24


			      - Phạt tù bằng hoặc ngắn hơn thời hạn tạm giam


			


			


			





			25


			4. Án có hiệu lực pháp luật đã chuyển trại giam, Phân trại quản lý phạm nhân thuộc trại tạm giam


			


			


			





			26


			Trong đó: - Số từ tạm giam chuyển trại giam


			


			


			





			27


			                 - Số bị kết án phạt tù tại ngoại tự nguyện đến thi hành án chuyển Trại giam, PT quản lý PN


			


			


			





			28


			                 - Số bị kết án phạt tù tại ngoại bắt thi hành án chuyển trại giam, PT quản lý PN


			


			


			





			29


			5. Án có HLPL hết án trong thời gian chờ chuyển trại


			


			


			





			30


			6. Trả tự do khi hết án trong thời gian kháng cáo, kháng nghị (không bị tạm giam về một tội phạm khác).


			


			


			





			31


			7. Đã thi hành án tử hình


			


			


			





			32


			8. Bắt buộc chữa bệnh


			


			


			





			33


			9. VKS quyết định trả tự do theo K2Đ22 LTCVKSND


			


			


			





			34


			VII. Số người bị tạm giam chết trong kỳ


			


			


			





			35


			Trong đó: - Chết do bệnh lý


			


			


			





			36


			                  - Chết do tự sát


			


			


			





			37


			                  - Chết do các nguyên nhân khác


			


			


			





			38


			VIII. Số người bị tạm giam trốn trong kỳ


			


			


			





			39


			Trong đó: Số trốn chưa bắt được


			


			


			





			40


			IX. Số còn tạm giam



 d40 = d15 – (d16+d34+d39)


			


			


			





			41


			1. Số tạm giam trong các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử:


			


			


			





			42


			- Thuộc cơ quan điều tra


			


			


			





			43


			+  Đã quá hạn


			


			


			





			44


			 - Thuộc Viện Kiểm sát


			


			


			





			45


			+ Đã quá hạn


			


			


			





			46


			- Thuộc Tòa án sơ thẩm cấp huyện


			


			


			





			47


			 + Đã quá hạn


			


			


			





			48


			- Thuộc Tòa án cấp tỉnh


			


			


			





			49


			+  Đã quá hạn


			


			


			





			50


			 - Thuộc Tòa phúc thẩm cấp tỉnh


			


			


			





			51


			+ Đã quá hạn


			


			


			





			52


			- Thuộc Tòa án cấp cao


			


			


			





			53


			+ Đã quá hạn


			


			


			





			54


			 - Số bị tạm giam theo Quyết định của Hội đồng xét xử để đảm bảo việc thi hành án


			


			


			





			55


			Trong đó: Số có kháng cáo, kháng nghị hồ sơ chưa chuyển Tòa PT


			


			


			





			56


			2. Số án có hiệu lực pháp luật chờ chuyển Trại giam, PT quản lý PN


			


			


			





			57


			Trong đó:  - Số thiếu thủ tục do Tòa án


			


			


			





			58


			                   - Số thiếu thủ tục do Công an


			


			


			





			59


			3. Số bị án tử hình đang tạm giam


			


			


			





			60


			X. Phân tích số quá hạn tạm giam trong giải quyết


			


			


			





			61


			Trong đó:   - Thuộc trách nhiệm của Cơ quan điều tra


			


			


			





			62


			                   - Thuộc trách nhiệm của Viện Kiểm sát


			


			


			





			63


			                   - Tòa án cấp huyện


			


			


			





			64


			                   - Tòa án cấp tỉnh


			


			


			





			65


			                   - Tòa án cấp cao


			


			


			





			66


			                   - Tòa án tối cao


			


			


			








Phụ lục số 3



3. Số liệu về phạm nhân  



			S


TT


			Nội dung


          


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Nam


			Nữ





			1


			1- Số phạm nhân cũ chuyển sang 


			


			


			





			2


			2- Số phạm nhân tăng 


			


			


			





			3


			Trong đó:



- Số phạm nhân từ các trại tạm giam chuyển đến  


			


			


			





			4


			- Số phạm nhân từ các trại giam khác chuyển đến


			


			


			





			5


			- Số phạm nhân trốn của các năm trước bắt lại


			


			


			





			6


			- Số phạm nhân trích xuất trả lại


			


			


			





			7


			- Số phạm nhân tạm đình chỉ CHHPT đến trại tiếp tục thi hành


			


			


			





			8


			- Số phạm nhân bắt buộc chữa bệnh trả lại


			


			


			





			9


			- Số tha tù trước hạn có điều kiện tiếp tục thi hành


			


			


			





			10


			3- Số phạm nhân chuyển đi nơi khác


			


			


			





			11


			4- Tổng số phạm nhân 


 d11= d1+d2+d10


			


			


			





			12


			5- Số phạm nhân đã giải quyết 


			


			


			





			13


			Trong đó:


- Chấp hành hết thời hạn CHHPT, trả tự do


			


			


			





			14


			-  Được giảm hết thời hạn CHHPT còn lại, trả tự do


			


			


			





			15


			-  Được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù


			


			


			





			16


			- Viện kiểm sát trả tự do theo K2 Đ25 LTCVKSND 


			


			


			





			17


			-  Số được miễn chấp hành án


			


			


			





			18


			- Số được đặc xá


			


			


			





			19


			- Số được tha tù trước hạn có điều kiện


			


			


			





			20


			6- Số phạm nhân trích xuất


			


			


			





			21


			7- Số phạm nhân trốn trại


			


			


			





			22


			 Trong đó: Số phạm nhân trốn chưa bắt lại


			


			


			





			23


			8- Số phạm nhân chết


			


			


			





			24


			Trong đó: - Chết do HIV/AIDS


			


			


			





			25


			                 - Chết do tự sát


			


			


			





			26


			                 - Chết do tai nạn lao động


			


			


			





			27


			                  - Chết do các nguyên nhân khác


			


			


			





			28


			9- Số phạm nhân bắt buộc chữa bệnh


			


			


			





			29


			10- Số phạm nhân còn đến thời điểm kiểm sát


			


			


			





			30


			10.1- Được giam giữ ở các phân trại


			


			


			





			31


			        + Phân trại số 1           


			


			


			





			32


			        +  Phân trại số 2


			


			


			





			33


			        + ……………


			


			


			





			34


			        - Khu sản xuất


			


			


			





			35


			        + Số ngủ ngoài rào vây


			


			


			





			36


			10.2 - Phân loại phạm nhân theo mức án 


			


			


			





			37


			        + Chung thân


			


			


			





			38


			        +  Trên 15 năm đến 30 năm


			


			


			





			39


			10.3- Phân loại phạm nhân theo một số độ tuổi 


			


			


			





			40


			       - Độ tuổi lúc phạm tội:


			


			


			





			41


			       + Từ 14 đến dưới 16


			


			


			





			42


			       + Từ 16 đến dưới 18


			


			


			





			43


			       - Độ tuổi hiện tại:


			


			


			





			44


			       + Từ 14 đến dưới 16


			


			


			





			45


			       + Từ 16 đến dưới 18


			


			


			





			46


			       + Nam trên 60 tuổi


			


			


			





			47


			       + Nữ trên 55 tuổi


			


			


			





			48


			       + Số trên 70 tuổi


			


			


			





			49


			10.4- Số trẻ em theo mẹ vào trại


			


			


			





			50


			       + Số trẻ em trên 36 tháng tuổi


			


			


			





			51


			       + Số trẻ em đươi 36 tháng tuổi


			


			


			





			52


			10.5 – Phân loại tội phạm


			


			


			





			53


			        + Các tội xâm phạm an ninh quốc gia


			


			


			





			54


			         + Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người


			


			


			





			55


			         + Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế


			


			


			





			56


			         + Các tội phạm về ma tuý


			


			


			





			57


			         + Các tội phạm về chức vụ


			


			


			





			58


			         + Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp


			


			


			





			59


			         + Các tội phạm khác


			


			


			





			60


			10.6- Phân loại phạm nhân theo Thông tư số 37/2011/TT-BCA


			


			


			





			61


			     *AĐB


			


			


			





			62


			       A1


			


			


			





			63


			       A2


			


			


			





			64


			       A3


			


			


			





			65


			      *BĐB


			


			


			





			66


			        B1


			


			


			





			67


			        B2


			


			


			





			68


			        B3


			


			


			





			69


			     * CĐB


			


			


			





			70


			        C1


			


			


			





			71


			        C2


			


			


			





			72


			        C3


			


			


			





			73


			10.7 - Phân tích số phạm nhân mắc bệnh nặng


			


			


			





			74


			         + Bệnh lao


			


			


			





			75


			         + Ung thư


			


			


			





			76


			         + Viêm gan


			


			


			





			77


			         + Nhiễm HIV


			


			


			





			78


			         + Nhiễm HIV chuyển AIDS


			


			


			





			79


			         + Các bệnh khác


			


			


			





			80


			10.8 - Số phạm nhân nghiện các chất ma tuý


			


			


			





			81


			        + Nghiện trước khi nhập trại


			


			


			





			82


			        + Nghiện sau khi nhập trại


			


			


			








L​​ưu ý: Lập danh sách trích ngang số phạm nhân được tạm đình chỉ, trích xuất đến ngày kiểm sát chưa trả lại, trốn, chết, phạm tội mới, ngủ ngoài buồng giam.                 


� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên Đơn vị được kiểm sát: Nhà tạm giữ…. hoặc Trại tạm giam…….




� Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam…




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự		


















Bieu mau/M#U1eabu 42 K#U1ebft lu#U1eadn tr#U1ef1c ti#U1ebfp ki#U1ec3m s t vi#U1ec7c t#U1ea1m gi#U1eef, t#U1ea1m giam v� THA ph#U1ea1t t�.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 42/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../KL-VKS...-...






			    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








KẾT LUẬN


Trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù



 tại ..............
 …………





Căn cứ Điều 22 và Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ Điều 6 và Điều 42 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam;



Căn cứ Điều 141 Luật Thi hành án hình sự;


Căn cứ Quyết định số…...ngày…..tháng….năm.….của Viện trưởng Viện kiểm sát…...…2……….về  trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại……4………..


Viện kiểm sát ..............2............... có các ông (bà):



(1)…..…………..……….; Chức vụ/chức danh: …………...…...Trưởng đoàn; 



(2)…..…………..……….; Chức vụ/chức danh: …………..……...Thành viên;


(3)
....



Trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại.....4……, từ ngày................ đến ngày ...................


Sau khi nghe (Thủ trưởng đơn vị được kiểm sát)
 .............................báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại ..............4 ………………từ ngày ................... đến ngày..................... Đoàn trực tiếp kiểm sát………….
…………….. ; thông qua trao đổi, tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo kết luận, dự thảo kiến nghị, dự thảo kháng nghị (nếu có), có kết luận như sau:



A. SỐ LIỆU 



(Có phụ lục kèm theo)



           B. TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT



           I. ƯU ĐIỂM



1. Tình hình chấp hành pháp luật của cơ sở giam giữ



1.1.Về việc thực hiện chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam (quy định tại Chương III Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và quy định của pháp luật khác có liên quan)



1.2 Về thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân (quy định tại Mục 1 Chương III Luật Thi hành án hình sự và quy định của pháp luật khác có liên quan)



1.3. Về việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân (quy định tại các chương IV, V, VI Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Mục 2 Chương III Luật Thi hành án hình sự và quy định của pháp luật khác có liên quan)



1.4. Về việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo (quy định tại Chương IX Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Chương XIII Luật Thi hành án hình sự và quy định của pháp luật khác có liên quan)


2. Tình hình chấp hành pháp luật của cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam, cơ quan quản lý thi hành án hình sự và các cơ quan có liên quan 


(Cơ quan quản lý… Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án..........)



II. NHỮNG VI PHẠM, TỒN TẠI



Bên cạnh những ưu điểm như đã nêu trên, qua công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại ............4..........., Viện kiểm sát........2......... phát hiện một số vi phạm, tồn tại như sau:



1. Vi phạm, tồn tại của cơ sở giam giữ



1.1. Trong việc thực hiện chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam (quy định tại Chương III Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và quy định của pháp luật khác có liên quan)



1.2. Trong thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân (quy định tại Mục 1 Chương III Luật Thi hành án hình sự và quy định của pháp luật khác có liên quan)



1.3. Trong việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân (quy định tại các chương IV, V, VI Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Mục 2 Chương III Luật Thi hành án hình sự và quy định của pháp luật khác có liên quan)



1.4. Trong  việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo (quy định tại Chương IX Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Chương XIII Luật Thi hành án hình sự và quy định của pháp luật khác có liên quan)


2. Vi phạm, tồn tại của cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam, cơ quan quản lý thi hành án hình sự và các cơ quan có liên quan 



(Cơ quan quản lý… Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án..........)



Lưu ý: Nêu rõ các dạng vi phạm, tồn tại phát hiện, số lượng mỗi dạng vi phạm, tồn tại đã phát hiện và viện dẫn điều luật bị vi phạm


3. Nguyên nhân của những vi phạm, tồn tại



3.1. Nguyên nhân khách quan



3.2. Nguyên nhân chủ quan



Kết luận được công bố trước..........4..........ngày.......... Đối với những vi phạm, tồn tại nêu tại mục II phần B trong Kết luận này, Viện kiểm sát...............2 …...…...      sẽ ban hành văn bản kiến nghị, văn bản kháng nghị riêng./.


			Nơi nhận: 






- Đơn vị được kiểm sát (để thực hiện);



- VKS .......1........... (để báo cáo);



- Cơ quan quản lý trực tiếp cơ quan giam giữ (để chỉ đạo);



- Thành viên Đoàn kiểm sát;



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát. 


			 VIỆN TRƯỞNG



                  








� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên Đơn vị được kiếm sát: Nhà tạm giữ…. hoặc Trại tạm giam…….




� Trưởng nhà tạm giữ hoặc Giám thị trại tạm giam…




� Ghi rõ những nội dung đã thực hiện: nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người tạm giam, phạm nhân; kiểm sát tại buồng tạm giữ, buồng tạm giam, buồng thăm gặp, buồng kỷ luật, nơi bán hàng Căng tin, trạm xá, nơi lao động của phạm nhân và những nơi khác có liên quan; làm việc với một số tổ nghiệp vụ; gặp hỏi một số người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân về việc giam giữ; yêu cầu người có liên quan giải trình và tiến hành xác minh…




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự		


















Bieu mau/M#U1eabu 43 Quy#U1ebft d#U1ecbnh tr#U1ef1c ti#U1ebfp ki#U1ec3m s t vi#U1ec7c thi h�nh  n h�nh s#U1ef1.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 43/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../QĐ-VKS...-...






			   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








QUYẾT ĐỊNH



Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự



 tại...............
 ………






VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT..............2………………………….



Căn cứ Điều 25 và Điều 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ Điều 141 Luật Thi hành án hình sự,


QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại ....................4................ 


Thời gian tiến hành kiểm sát từ ngày……..tháng……..năm…….đến ngày…... tháng..….năm…….


Thời điểm kiểm sát từ ngày…. tháng…. năm…. đến ngày…. tháng…. năm…



Điều 2. Phân công các ông (bà) có tên dưới đây tiến hành cuộc kiểm sát:


(1) Ông (Bà):…………..……….; Chức vụ/chức danh:….……...Trưởng đoàn;



(2) Ông (Bà): …………..……….; Chức vụ/chức danh:......……...Thành viên;



(3) ………………………………………………………………………...……


Điều 3. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự…….. 4 ..........báo cáo bằng văn bản, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan và tạo điều kiện thuận lợi để cuộc kiểm sát đạt kết quả.  



(Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch trực tiếp kiểm sát)./.


			Nơi nhận:



- CQTHAHS.....4…..(để thực hiện);


- VKS ……1…………. (để báo cáo);



- Cơ quan Công an trực tiếp quản lý CQTHAHS;


- Thành viên Đoàn kiểm sát (để thực hiện);


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát. 






			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên cơ quan thi hành án hình sự được kiểm sát




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự	
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			Mẫu số 44/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../KH-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








KẾ HOẠCH



Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự



 tại.........................
 ………………






Thực hiện Quyết định số…… ngày ….tháng…năm …. của Viện trưởng Viện kiểm sát...............2..................về trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại.................,


Viện kiểm sát ..............2 ...........................tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại..............4 ............ theo nội dung sau:



I. SỐ LIỆU (Thời điểm từ ngày…..đến ngày ……) 


Số liệu thống kê cho tất cả các loại hình phạt và biện pháp tư pháp phải thi hành mà..............4 .................đang quản lý:


1. Thi hành án tử hình (đối với cấp tỉnh)



2. Thi hành án phạt tù



3. Phạm nhân chấp hành án tại nhà tạm giữ (hoặc trại tạm giam)



4. Thi hành án phạt trục xuất (đối với cấp tỉnh)



5. Thi hành án theo yêu cầu hợp tác quốc tế (đối với cấp tỉnh)



6. Thi hành án treo



7. Thi hành án phạt cảnh cáo



8. Thi hành án phạt cải tạo không giam giữ



9. Thi hành án phạt cấm cư trú



10. Thi hành án phạt quản chế



11. Tước một số quyền công dân



12. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định



13. Thi hành biện pháp tư pháp



13.1. Thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh



13.2. Đưa vào trường giáo dưỡng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội


          14. Thi hành biện pháp giám sát, giáo dục đối với người dưới 18 tuổi phạm tội


II. TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT



1. Tình hình chấp hành pháp luật của cơ quan thi hành án hình sự



1.1. Trong công tác tham mưu


1.2. Trong công tác kiểm tra, hướng dẫn về thi hành án hình sự


1.3. Trong công tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ về thi hành án



1.4. Trong việc quản lý đối tượng được hoãn, tạm đình chỉ, tha tù trước thời hạn có điều kiện và các đối tượng khác trên địa bàn



Lưu ý: Khi xây dựng Kế hoạch kiểm sát đối với cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 13 Luật Thi hành án hình sự; đối với cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện thực hiện theo Điều 15 Luật Thi hành án hình sự.



2. Tình hình chấp hành pháp luật của cơ quan liên quan 


(Viện kiểm sát, Tòa án và các cơ quan khác)



III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN


 1. Sau khi công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát nghe Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự .............4............... báo cáo bằng văn bản theo các nội dung trên và thống nhất lịch làm việc cụ thể. 


2. Trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác thi hành án hình sự; làm việc với những cơ quan, đơn vị có liên quan
; gặp hỏi một số người chấp hành án; yêu cầu người có liên quan giải trình và tiến hành xác minh (nếu thấy cần thiết); trong một số trường hợp cần thiết, Đoàn kiểm sát lập biên bản xác định tình trạng vi phạm để làm cơ sở kết luận. 


3. Kết thúc đợt kiểm sát, Đoàn công bố dự thảo kết luận; kiến nghị và kháng nghị (nếu có).


Căn cứ vào nội dung trên đề nghị Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự....4.... chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan và tạo điều kiện thuận lợi để cuộc kiểm sát đạt kết quả./. 


			Nơi nhận:



- CQTHAHS....4…(để thực hiện);



- VKS ……1…….. (để báo cáo);



- Thành viên Đoàn kiểm sát (để thực hiện);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG












PHỤ LỤC SỐ LIỆU


1. Số liệu về người bị kết án tử hình


			STT


			Nội dung


			Tổng số





			01


			1. Tổng số người bị kết án tử hình


			





			02


			Trong đó: +  Số cũ


			





			03


			                 + Số mới


			





			04


			2. Số giảm


			





			05


			Trong đó:  + XXPT hủy án


			





			06


			                  + XXPT xuống chung thân


			





			07


			                  + Ân giảm


			





			08


			                  + Số chết


			





			09


			                  + Số trốn


			





			10


			3. Số đã thi hành    


			





			11


			4. Tổng số người bị kết án tử hình đang bị tạm giam


			





			12


			Trong đó:  + Số mới xét xử sơ thẩm


			





			13


			                  + Số đã xét xử phúc thẩm


			





			14


			                  + Số có quyết định không kháng nghị của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC


			





			15


			5. Số hoãn thi hành 


			





			16


			6. Số có đủ điều kiện thi hành


			





			17


			Trong đó:   Số có quyết định thi hành án


			








2. Số liệu về thi hành án phạt tù



			STT


			Nội dung


			Tổng số





			


			


			





			01


			Tổng số quyết định thi hành án hình sự đã tiếp nhận


			





			02


			Trong đó: - Số đang bị tạm giam


			





			03


			                - Số đang được tại ngoại


			





			04


			                  Trong đó, số bị án CQTHA chậm áp giải


			





			05


			                - Số nhận ủy thác nơi khác chuyển đến


			





			06


			Số đề nghị hoãn CHAPT


			





			07


			Số đã có quyết định hoãn CHAPT


			





			08


			Số trốn


			





			09


			Trong đó trốn đã bắt lại


			





			10


			Số trốn chưa bắt lại đã có quyết định truy nã


			





			11


			Số chết


			





			12


			Số đã đề nghị kèm theo danh sách gửi Tổng cục VIII–Bộ công an


			





			13


			Trong đó: - Số đã có quyết định


			





			14


			                 - Số chưa có quyết định


			





			15


			Số phạm nhân đã đưa đến trại giam


			





			16


			Số phạm nhân đã đưa đến trại tạm giam


			





			17


			Tổng số phạm nhân chờ chuyển đến nơi CHAPT


			





			18


			Số được TA nơi khác hoãn THA đang quản lý tại 


			





			19


			Số được TA nơi khác hoãn THAPT đang quản lý tại địa phương


			





			20


			Trong đó: - Số đã đề nghị huỷ hoãn THAPT


			





			21


			                 - Số đề nghị tiếp tục hoãn THAPT


			





			22


			Số được TA nơi khác TĐC THAPT đang quản lý tại địa phương


			





			23


			Trong đó: - Số đã đề nghị huỷ tạm đình chỉ THAPT


			





			24


			                 - Số đề nghị tiếp tục tạm đình chỉ THAPT


			








3. Số liệu về phạm nhân  


			S


TT


			Nội dung


          


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Nam


			Nữ





			1


			1- Số phạm nhân cũ chuyển sang 


			


			


			





			2


			2- Số phạm nhân tăng 


			


			


			





			3


			Trong đó:



- Số phạm nhân từ các trại tạm giam chuyển đến  


			


			


			





			4


			- Số phạm nhân từ các trại giam khác chuyển đến


			


			


			





			5


			- Số phạm nhân trốn của các năm trước bắt lại


			


			


			





			6


			- Số phạm nhân trích xuất trả lại


			


			


			





			7


			- Số phạm nhân tạm đình chỉ CHHPT đến trại tiếp tục thi hành


			


			


			





			8


			- Số phạm nhân bắt buộc chữa bệnh trả lại


			


			


			





			9


			- Số tha tù trước hạn có điều kiện tiếp tục thi hành


			


			


			





			10


			3- Số phạm nhân chuyển đi nơi khác


			


			


			





			11


			4- Tổng số phạm nhân 


d11=d1+d2-d10


			


			


			





			12


			5- Số phạm nhân đã giải quyết 


			


			


			





			13


			Trong đó:


- Chấp hành hết thời hạn CHHPT, trả tự do


			


			


			





			14


			-  Được giảm hết thời hạn CHHPT còn lại, trả tự do


			


			


			





			15


			-  Được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù


			


			


			





			16


			- Viện kiểm sát trả tự do theo K2 Đ25 LTCVKSND 


			


			


			





			17


			-  Số được miễn chấp hành án


			


			


			








			18


			- Số được đặc xá


			


			


			





			19


			- Số được tha tù trước thời hạn có điều kiện


			


			


			





			20


			6- Số phạm nhân trích xuất


			


			


			





			21


			7- Số phạm nhân trốn trại


			


			


			





			22


			Trong đó: Số phạm nhân trốn chưa bắt lại


			


			


			





			23


			8- Số phạm nhân chết


			


			


			





			24


			Trong đó: - Chết do HIV/AIDS


			


			


			





			25


			                 - Chết do tự sát


			


			


			





			26


			                 - Chết do tai nạn lao động


			


			


			





			27


			                 - Chết do các nguyên nhân khác


			


			


			





			28


			9- Số phạm nhân bắt buộc chữa bệnh


			


			


			





			29


			10- Số phạm nhân còn đến thời điểm kiểm sát


			


			


			





			30


			10.1- Được giam giữ ở phân trại


			


			


			





			31


			Trong đó: số ngủ ngoài rào vây


			


			


			





			32


			10.2 - Phân loại phạm nhân theo mức án 


			


			


			





			33


			Trong đó: số trên 05 năm 


			


			


			





			34


			10.3- Phân loại phạm nhân theo độ tuổi  


			


			


			





			35


			Trong đó: + Số dưới 18 tuổi


			


			


			





			36


			                 + Số trên 70 tuổi


			


			


			





			37


			10.4- Số trẻ em theo mẹ vào trại


			


			


			





			38


			Trong đó: + Số trẻ em trên 36 tháng tuổi


			


			


			





			39


			                 + Số trẻ em dưới 36 tháng tuổi


			


			


			





			40


			10.5 - Phân loại tội phạm


			


			


			





			41


			     + Các tội xâm phạm an ninh quốc gia


			


			


			





			42


			     + Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người


			


			


			





			43


			     + Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế


			


			


			





			44


			     + Các tội phạm về ma tuý


			


			


			





			45


			     + Các tội phạm về chức vụ


			


			


			





			46


			     + Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp


			


			


			





			47


			     + Các tội phạm khác


			


			


			





			48


			10.6- Phân loại phạm nhân theo Thông tư số 37/2011/TT-BCA


			


			


			





			49


			     *AĐB


			


			


			





			50


			       A1


			


			


			





			51


			       A2


			


			


			





			52


			       A3


			


			


			





			53


			      *BĐB


			


			


			





			54


			        B1


			


			


			





			55


			        B2


			


			


			





			56


			        B3


			


			


			





			57


			     * CĐB


			


			


			





			58


			        C1


			


			


			





			59


			        C2


			


			


			





			60


			        C3


			


			


			





			61


			10.7 - Phân tích số phạm nhân mắc bệnh nặng


			


			


			





			62


			       + Bệnh lao


			


			


			





			63


			       + Ung thư


			


			


			





			64


			       + Viêm gan


			


			


			





			65


			       + Nhiễm HIV


			


			


			





			66


			       + Nhiễm HIV chuyển AIDS


			


			


			





			67


			       + Các bệnh khác


			


			


			





			68


			10.8 - Số phạm nhân nghiện các chất ma tuý


			


			


			





			69


			        + Nghiện trước khi nhập trại


			


			


			





			70


			        + Nghiện sau khi nhập trại


			


			


			








L​​ưu ý: Lập danh sách trích ngang số phạm nhân được tạm đình chỉ, trích xuất đến ngày kiểm sát chưa trả lại, trốn, chết, phạm tội mới, ngủ ngoài buồng giam.                 


4. Số liệu về thi hành án phạt trục xuất


			STT


			Nội dung


			Tổng số





			01


			1. Số cũ


			





			02


			2. Số mới


			





			03


			3. Tổng số 


			





			04


			Trong đó:


 - Trục xuất là hình phạt chính


			





			05


			 - Trục xuất là hình phạt bổ sung


			





			06


			Trong đó: + Số đã rời khỏi lãnh thổ Việt Nam


			





			07


			                 + Số có quyết định kéo dài thời hạn buộc phải rời khỏi lãnh thổ VN


			





			08


			4. Số trốn, chết


			





			09


			5. Số còn đang lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh


			








5. Số liệu về thi hành Luật tương trợ tư pháp 



			STT


			Nội dung


			Tổng số





			01


			1. Số việc cũ 


			





			02


			2. Số việc mới     


			





			03


			3. Tổng số


			





			04


			Trong đó: - Số việc đã giải quyết


			





			05


			                 - Số việc chưa giải quyết


			








6. Số liệu về thi hành án treo



			STT


			Nội dung


			Tổng số





			01


			1. Số cũ 


			





			02


			2. Số mới    


			





			03


			Trong đó: - Số nhận ủy thác


			





			04


			                 - Số ủy thác nơi khác


			





			05


			3. Tổng số 


			





			06


			4. Số đã chuyển giao xuống UBND cấp xã


			





			07


			Trong đó:



 - Số được rút ngắn thời gian thử thách


			





			08


			- Số phạm tội mới trong thời gian thử thách và bị phạt tù


			





			09


			5. Số chấp hành xong thời gian thử thách


			





			10


			 Trong đó: Số đã cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách


			





			11


			6. Số chưa chấp hành xong


			









7. Số liệu về thi hành án phạt cảnh cáo


			STT


			Nội dung


			Tổng số





			01


			1. Số cũ 


			





			02


			2. Số mới     


			





			03


			3. Tổng số


			





			04


			Trong đó: chưa gửi bản án


			








8. Số liệu về thi hành án phạt cải tạo không giam giữ



			STT


			Nội dung


			Tổng số





			01


			1. Số cũ 


			





			02


			2. Số mới    


			





			03


			Trong đó: - Số nhận ủy thác


			





			04


			                 - Số ủy thác nơi khác


			





			05


			3. Tổng số 


			





			06


			4. Số đã chuyển giao xuống UBND cấp xã


			





			07


			 Trong đó: - Số được giảm thời hạn chấp hành án


			





			08


			                 - Số được miễn chấp hành án


			





			09


			5. Số chấp hành xong án phạt


			





			10


			Trong đó: Số đã cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt


			








9. Số liệu về thi hành án phạt cấm cư trú



			STT


			Nội dung


			Tổng số





			01


			1. Số cũ 


			





			02


			2. Số mới     


			





			03


			3. Tổng số


			





			04


			4. Số đã chuyển giao UBND cấp xã


			





			05


			Trong đó: - Số được miễn thời hạn cấm cư trú còn lại


			





			06


			                 - Số chấp hành xong án phạt cấm cư trú


			





			07


			5. Số đã cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt


			








10. Số liệu về thi hành án phạt quản chế



			STT


			Nội dung


			Tổng số





			01


			1. Số cũ  


			





			02


			2. Số mới     


			





			03


			3. Tổng số


			





			04


			Trong đó: - Số được miễn chấp hành thời hạn còn lại


			





			05


			                 - Số chấp hành xong án phạt quản chế


			





			06


			4. Số đã cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt quản chế


			








11. Số liệu về tước một số quyền công dân



			STT


			Nội dung


			Tổng số





			01


			1. Số cũ 


			





			02


			2. Số mới     


			





			03


			3. Tổng số


			





			04


			Trong đó: số người chấp hành án phạt tước một số quyền công dân là người được hưởng án treo


			





			05


			4. Số chấp hành xong án phạt


			





			06


			Trong đó: Số đã cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt


			








12. Số liệu về cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định



			STT


			Nội dung


			Tổng số





			01


			1. Số cũ 


			





			02


			2. Số mới     


			





			03


			3. Tổng số


			





			04


			Trong đó: Số người có hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định phải chấp hành hình phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, án treo


			





			05


			4. Số chấp hành xong án phạt


			





			06


			5. Số đã cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt


			








13. Số liệu về thi hành biện pháp tư pháp



			STT


			Nội dung


			Tổng số





			01


			1. Thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh


			





			02


			Số cũ       


			





			03


			Số mới         


			





			04


			Tổng số


			





			05


			Trong đó: - VKS quyết định


			





			06


			                 - Số quyết định của VKS bị khiếu nại


			





			07


			                 - Tòa án quyết định


			





			08


			Số đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh


			





			09


			Số bỏ trốn 


			





			10


			Số chết


			





			11


			Số đang áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh


			





			12


			2. Giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên


			





			13


			Số cũ         


			





			14


			Số mới         


			





			15


			Tổng số


			





			16


			Số được Tòa án quyết định chấm dứt trước thời hạn


			





			17


			Số chấp hành xong án phạt


			





			18


			Số đã cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt


			





			19


			3. Đưa vào trường giáo dưỡng đối với người chưa thành niên           


			





			20


			Số cũ


			





			21


			Số mới


			





			22


			Tổng số:


			





			23


			Trong đó: - Số người trường giáo dưỡng đã tiếp nhận


			





			24


			                 - Số trích xuất


			





			25


			                 - Chấm dứt thời hạn thi hành


			





			26


			                 - Số chết, trốn


			





			27


			                 - Số còn lại tại trường giáo dưỡng


			





			28


			                - Số người trường giáo dưỡng chưa tiếp nhận


			





			29


			                - Số hết thời hạn thi hành đã được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng


			








� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh (huyện) được kiểm sát




� Đối với kiểm sát cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh thì làm việc với trại tạm giam, một số cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã về việc tổ chức thi hành án hình sự




Đối với kiểm sát cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện thì làm việc với nhà tạm giữ Công an cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã về việc tổ chức thi hành án hình sự




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự		
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			Mẫu số 45/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../KL-VKS...-...






			   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








KẾT LUẬN


Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự



 tại......................................
…….....…………





Căn cứ các điều 5, 25 và 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ Điều 141 và Điều 143 Luật Thi hành án hình sự;


Căn cứ Quyết định số……..ngày…..tháng…..năm……của Viện trưởng Viện kiểm sát….…2……..về trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại……..4………,


Viện kiểm sát ..............2............... có các ông (bà):



(1) Ông (Bà):…..…………..….; Chức vụ/chức danh:……...…...Trưởng đoàn; 



(2) Ông (Bà):…..…………..….; Chức vụ/chức danh:.…………...Thành viên;



 (3)
....



tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại............4……...., thời gian từ ngày...............đến ngày............



Sau khi nghe Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự.......4…báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong thi hành án hình sự tại.......4 …, thời điểm từ ngày......đến ngày......., Đoàn đã trực tiếp…
….; thông qua trao đổi, tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo kết luận, dự thảo kiến nghị, dự thảo kháng nghị (nếu có), có kết luận như sau:



A. SỐ LIỆU 


(Có phụ lục kèm theo)


B. TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT



I. ƯU ĐIỂM



1. Tình hình chấp hành pháp luật của cơ quan thi hành án hình sự



1.1. Trong công tác tham mưu



1.2. Trong công tác kiểm tra, hướng dẫn về thi hành án hình sự



1.3. Trong công tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ về thi hành án



1.4. Trong việc quản lý đối tượng được hoãn, tạm đình chỉ, tha tù trước thời hạn có điều kiện và các đối tượng khác trên địa bàn



2. Tình hình chấp hành pháp luật của cơ quan liên quan 



(Viện kiểm sát, Tòa án và các cơ quan khác)



II. NHỮNG VI PHẠM, TỒN TẠI


Bên cạnh những ưu điểm như đã nêu trên, qua công tác kiểm sát việc thi hành án hình sự tại ...............4.............., Viện kiểm sát.............2............. phát hiện một số vi phạm, tồn tại như sau:



1. Vi phạm, tồn tại của cơ quan thi hành án hình sự



1.1. Trong công tác tham mưu



1.2. Trong công tác kiểm tra, hướng dẫn về thi hành án hình sự



1.3. Trong công tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ về thi hành án hình sự


1.4. Trong việc quản lý đối tượng được hoãn, tạm đình chỉ, tha tù trước thời hạn có điều kiện và các đối tượng khác trên địa bàn



2. Vi phạm, tồn tại của cơ quan liên quan 



(Viện kiểm sát, Tòa án và các cơ quan khác)



3. Nguyên nhân của những vi phạm, tồn tại


3.1. Nguyên nhân khách quan


3.2. Nguyên nhân chủ quan


Kết luận được công bố trước ..............4..............ngày .................. Đối với những vi phạm, tồn tại nêu tại mục II phần B trong Kết luận này, Viện kiểm sát ..............2 ……………sẽ ban hành văn bản kiến nghị, văn bản kháng nghị riêng./.



			Nơi nhận: 






 - CQTHAHS....4…(để thực hiện);                                                       


 - VKS …..1………. (để báo cáo);



 - Cơ quan quản lý CQTHAHS (để biết);


 - Thành viên Đoàn kiểm sát;


 - Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.  


			VIỆN TRƯỞNG



                 








� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh (huyện) được kiểm sát




� Ghi rõ những nội dung đã thực hiện: nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác thi hành án hình sự; làm việc với những cơ quan, đơn vị có liên quan; gặp hỏi một số người chấp hành án; yêu cầu người có liên quan giải trình và tiến hành xác minh (nếu có)




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự		
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			Mẫu số 46/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../QĐ-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








QUYẾT ĐỊNH



Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù


 tại Trại giam................
................ 






VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT..............2………………………….



Căn cứ Điều 25 và Điều 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ Điều 141 Luật Thi hành án hình sự,


QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam.........4............  


Thời gian tiến hành kiểm sát từ ngày….….tháng….….năm…...đến ngày.…. tháng.…. năm…..


Thời điểm kiểm sát từ ngày…. tháng…. năm…. đến ngày…. tháng…. năm…



Điều 2. Phân công các ông (bà) có tên dưới đây tiến hành cuộc kiểm sát:


(1) Ông (Bà):…………..……….; Chức vụ/chức danh:…..…...Trưởng đoàn;



(2) Ông (Bà): …………..……….; Chức vụ/chức danh:…..……...Thành viên;



(3) ……………………………………………………………………………



Điều 3. Yêu cầu Giám thị Trại giam..............4 ……. báo cáo bằng văn bản, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan và tạo điều kiện thuận lợi để cuộc kiểm sát đạt kết quả. 



(Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch trực tiếp kiểm sát)./.  


			Nơi nhận:



- Trại giam..........4………( để thực hiện);



- VKS …..1……….. (để báo cáo);



- Cơ quan quản lý trại giam (để chỉ đạo);



- Thành viên Đoàn kiểm sát (để thực hiện);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát. 


			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên Trại giam được kiểm sát




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự	
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			Mẫu số 47/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../KH-VKS...-...






			   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








KẾ HOẠCH



Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù


 tại Trại giam..............
............................





Thực hiện Quyết định số……… ngày ….tháng…năm …. của Viện trưởng Viện kiểm sát....2....về trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam.....4…,


 Viện kiểm sát ..............2……………. tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam..............4 ....................................theo các nội dung sau:



  
I. SỐ LIỆU (Thời điểm từ ngày ………… đến ngày ……..)


 (Có phụ lục kèm theo)



II. TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ


1. Tình hình chấp hành pháp luật của trại giam


1.1.Về thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân (quy định tại Mục 1 Chương III Luật Thi hành án hình sự và quy định của pháp luật khác có liên quan)



1.2. Về việc thực hiện chế độ đối với phạm nhân (quy định tại Mục 2 Chương III Luật Thi hành án hình sự và quy định của pháp luật khác có liên quan)



1.3. Về việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo (quy định tại Chương XIII Luật Thi hành án hình sự và quy định của pháp luật khác có liên quan)


2. Tình hình chấp hành pháp luật của cơ quan quản lý thi hành án hình sự và các cơ quan có liên quan 


(Cơ quan quản lý… Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án..........)



 III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN


  1. Sau khi công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát nghe Giám thị trại giam ............4............. báo cáo bằng văn bản theo các nội dung trên và thống nhất lịch làm việc cụ thể. 


2. Trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với phạm nhân; kiểm sát tại buồng giam, buồng thăm gặp, buồng kỷ luật, nơi bán hàng Căng tin, trạm xá, nơi lao động của phạm nhân và những nơi khác có liên quan; làm việc với một số tổ nghiệp vụ; gặp hỏi một số phạm nhân về việc giam giữ; yêu cầu người có liên quan giải trình và tiến hành xác minh (nếu thấy cần thiết); trong một số trường hợp cần thiết, Đoàn kiểm sát lập biên bản xác định tình trạng vi phạm để làm cơ sở kết luận. 



3. Kết thúc đợt kiểm sát, Đoàn công bố dự thảo kết luận; dự thảo kiến nghị và dự thảo kháng nghị (nếu có).


Căn cứ vào nội dung trên, đề nghị Giám thị trại giam ..............4............ chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan và tạo điều kiện thuận lợi để cuộc kiểm sát đạt kết quả./.



			Nơi nhận:


- Trại giam ............4......... (để thực hiện);


- VKS ……1………. (để báo cáo);


- Thành viên Đoàn kiểm sát (để thực hiện);


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG












PHỤ LỤC SỐ LIỆU  


			STT


			Số liệu phạm nhân



          


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Nam


			Nữ





			1


			1- Số phạm nhân cũ chuyển sang 


			


			


			





			2


			2- Số phạm nhân tăng 


			


			


			





			3


			Trong đó:



- Số phạm nhân từ các trại tạm giam chuyển đến  


			


			


			





			4


			- Số phạm nhân từ các trại giam khác chuyển đến


			


			


			





			5


			- Số phạm nhân trốn của các năm trước bắt lại


			


			


			





			6


			- Số phạm nhân trích xuất trả lại


			


			


			





			7


			- Số phạm nhân tạm đình chỉ CHAPT đến trại tiếp tục thi hành


			


			


			





			8


			- Số phạm nhân bắt buộc chữa bệnh trả lại


			


			


			





			9


			- Số tha tù trước hạn có điều kiện tiếp tục thi hành


			


			


			





			10


			3- Số phạm nhân chuyển đi nơi khác


			


			


			





			11


			4- Tổng số phạm nhân 


d11=d1+d2-d10


			


			


			





			12


			5- Số phạm nhân đã giải quyết 


			


			


			





			13


			Trong đó:


- Số chấp hành hết thời hạn CHAPT, trả tự do


			


			


			





			14


			- Số được giảm hết thời hạn CHAPT còn lại, trả tự do


			


			


			





			15


			- Số được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù


			


			


			





			16


			- Số VKS trả tự do theo K2 Đ25 LTCVKSND 


			


			


			





			17


			- Số được miễn chấp hành án


			


			


			





			18


			- Số được đặc xá


			


			


			





			19


			- Số được tha tù trước thời hạn có điều kiện


			


			


			





			20


			6- Số phạm nhân trích xuất


			


			


			





			21


			7- Số phạm nhân trốn trại


			


			


			





			22


			Trong đó: Số phạm nhân trốn chưa bắt lại


			


			


			





			23


			8- Số phạm nhân chết


			


			


			





			24


			Trong đó: - Chết do HIV/AIDS


			


			


			





			25


			                 - Chết do tự sát


			


			


			





			26


			                 - Chết do tai nạn lao động


			


			


			





			27


			                 - Chết do các nguyên nhân khác


			


			


			





			28


			9- Số phạm nhân bắt buộc chữa bệnh


			


			


			





			29


			10- Số phạm nhân còn đến thời điểm kiểm sát


			


			


			





			30


			10.1- Được giam giữ ở các phân trại


			


			


			





			31


			Trong đó: + Phân trại số 1           


			


			


			





			32


			                  + Phân trại số 2


			


			


			





			33


			                  +……………..


			


			


			





			34


			         - Khu sản xuất


			


			


			





			35


			         *Số ngủ ngoài rào vây


			


			


			





			36


			10.2 - Phân loại phạm nhân theo mức án 


			


			


			





			37


			Trong đó: + Chung thân


			


			


			





			38


			                  +  Trên 15 năm đến 30 năm


			


			


			





			39


			10.3- Phân loại phạm nhân theo một số độ tuổi 


			


			


			





			40


			       - Độ tuổi lúc phạm tội:


			


			


			





			41


			       + Từ 14 đến dưới 16


			


			


			





			42


			       + Từ 16 đến dưới 18


			


			


			





			43


			       - Độ tuổi hiện tại:


			


			


			





			44


			       + Từ 14 đến dưới 16


			


			


			





			45


			       + Từ 16 đến dưới 18


			


			


			





			46


			       + Nam trên 60 tuổi


			


			


			





			47


			       + Nữ trên 55 tuổi


			


			


			





			48


			       + Số trên 70 tuổi


			


			


			





			49


			10.4- Số trẻ em theo mẹ vào trại


			


			


			





			50


			Trong đó: + Số trẻ em trên 36 tháng tuổi


			


			


			





			51


			                 + Số trẻ em đươi 36 tháng tuổi


			


			


			





			52


			10.5 – Phân loại tội phạm


			


			


			





			53


			        + Các tội xâm phạm an ninh quốc gia


			


			


			





			54


			        + Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự,  của con người


			


			


			





			55


			        + Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế


			


			


			





			56


			        + Các tội phạm về ma tuý


			


			


			





			57


			        + Các tội phạm về chức vụ


			


			


			





			58


			        + Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp


			


			


			





			59


			        + Các tội phạm khác


			


			


			





			60


			10.6- Phân loại phạm nhân theo Thông tư số 37/2011/TT-BCA


			


			


			





			61


			     *AĐB


			


			


			





			62


			       A1


			


			


			





			63


			       A2


			


			


			





			64


			       A3


			


			


			





			65


			      *BĐB


			


			


			





			66


			        B1


			


			


			





			67


			        B2


			


			


			





			68


			        B3


			


			


			





			69


			     * CĐB


			


			


			





			70


			        C1


			


			


			





			71


			        C2


			


			


			





			72


			        C3


			


			


			





			73


			10.7 - Phân tích số phạm nhân mắc bệnh nặng


			


			


			





			74


			        + Bệnh lao


			


			


			





			75


			        + Ung thư


			


			


			





			76


			        + Viêm gan


			


			


			





			77


			        + Nhiễm HIV


			


			


			





			78


			        + Nhiễm HIV chuyển AIDS


			


			


			





			79


			        + Các bệnh khác


			


			


			





			80


			10.8 - Số phạm nhân nghiện các chất ma tuý


			


			


			





			81


			        + Nghiện trước khi nhập trại


			


			


			





			82


			        + Nghiện sau khi nhập trại


			


			


			








L​​ưu ý: Lập danh sách trích ngang số phạm nhân được tạm đình chỉ, trích xuất đến ngày kiểm sát chưa trả lại, trốn, chết, phạm tội mới, ngủ ngoài buồng giam.                 


� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành – đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên Trại giam được kiểm sát 




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự	
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			Mẫu số 48/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../KL-VKS...-...






			    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








KẾT LUẬN


Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù


 tại Trại giam .........
 ………





Căn cứ các điều 5, 25 và 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ Điều 141 và Điều 143 Luật Thi hành án hình sự;



Căn cứ Quyết định số……..ngày…….tháng……năm….…của Viện trưởng Viện kiểm sát…2….về trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam…4…,


Viện kiểm sát ..............2...............có các ông (bà):



(1) Ông (Bà):…………..……….; Chức vụ/chức danh:………...Trưởng đoàn; 



(2) Ông (Bà):………..……….; Chức vụ/chức danh:……...……...Thành viên;



(3)
....



tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam......4.., từ ngày........ đến ngày ..................


Sau khi nghe Giám thị trại giam......4 .....báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án phạt tù tại Trại giam......4 …từ ngày........ đến ngày ........, Đoàn đã trực tiếp kiểm sát……
…; thông qua trao đổi, tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo kết luận, dự thảo kiến nghị, dự thảo kháng nghị (nếu có), có kết luận như sau:



A. SỐ LIỆU 



          (Có phụ lục kèm theo)


           B. TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT



           I. ƯU ĐIỂM



1. Tình hình chấp hành pháp luật của trại giam



1.1. Về thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân 



1.2. Về việc thực hiện chế độ đối với phạm nhân 



1.3. Về việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo 



2. Tình hình chấp hành pháp luật của cơ quan quản lý thi hành án hình sự và các cơ quan có liên quan 



(Cơ quan quản lý… Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án..........)



II. NHỮNG VI PHẠM, TỒN TẠI



Bên cạnh những ưu điểm như đã nêu trên, qua công tác kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam..............4……….., Viện kiểm sát.......2........ phát hiện một số vi phạm, tồn tại như sau:



1. Vi phạm, tồn tại của trại giam



1.1.Về thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân 



1.2. Về việc thực hiện chế độ đối với phạm nhân 



1.3. Về việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo 



2. Vi phạm, tồn tại của cơ quan quản lý thi hành án hình sự và các cơ quan có liên quan 



(Cơ quan quản lý… Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án..........)



Lưu ý: Nêu rõ các dạng vi phạm, tồn tại phát hiện, số lượng mỗi dạng vi phạm, tồn tại đã phát hiện và viện dẫn điều luật bị vi phạm. 



3. Nguyên nhân của những vi phạm, tồn tại



3.1. Nguyên nhân khách quan



3.2. Nguyên nhân chủ quan



Kết luận được công bố trước..........4 .......ngày...........Đối với những vi phạm, tồn tại nêu tại mục II phần B trong Kết luận này, Viện kiểm sát........2 …sẽ ban hành văn bản kiến nghị, văn bản kháng nghị riêng./.



			Nơi nhận: 






- Trại giam...........4 ..........( để thực hiện);


- VKS .........1.......... (để báo cáo);



- Cơ quan quản lý trại giam (để chỉ đạo);


- Thành viên Đoàn kiểm sát;


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát. 


			 VIỆN TRƯỞNG



                  








� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên Trại giam được kiểm sát




� Ghi rõ những nội dung đã thực hiện: nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với phạm nhân; kiểm sát tại buồng giam, buồng thăm gặp, buồng kỷ luật, nơi bán hàng Căng tin, trạm xá, nơi lao động của phạm nhân và những nơi khác có liên quan; làm việc với một số tổ nghiệp vụ; gặp hỏi một số phạm nhân về việc giam giữ; yêu cầu người có liên quan giải trình và tiến hành xác minh 




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự		













Bieu mau/M#U1eabu 49 Quy#U1ebft d#U1ecbnh tr#U1ef1c ti#U1ebfp ki#U1ec3m s t vi#U1ec7c thi h�nh  n h�nh s#U1ef1 t#U1ea1i #U1ee6y ban nh�n d�n c#U1ea5p xa.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 49/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../QĐ-VKS...-...






			  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








QUYẾT ĐỊNH



Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại 



Ủy ban nhân dân ..............
 ………





VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT..............2………………………….



Căn cứ Điều 25 và Điều 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ Điều 141 Luật Thi hành án hình sự,


QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân....4….


Thời gian tiến hành kiểm sát từ ngày…...tháng…...năm…...đến ngày…. tháng…. năm……..


Thời điểm kiểm sát từ ngày…. tháng…. năm…. đến ngày…. tháng…. năm…



Điều 2. Phân công các ông (bà) có tên dưới đây tiến hành cuộc kiểm sát:


(1) Ông (Bà):…………..……….; Chức vụ/chức danh:…….…...Trưởng đoàn;



(2) Ông (Bà): …………..……….; Chức vụ/chức danh:…..……...Thành viên;



(3) ……………………………………………………………………………



Điều 3. Yêu cầu đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân.............4 ................báo cáo bằng văn bản, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan và tạo điều kiện thuận lợi để cuộc kiểm sát đạt kết quả.  



(Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch trực tiếp kiểm sát)./.


			Nơi nhận:



- UBND .......4… (để thực hiện);



- VKS ……1…….. (để báo cáo);



- UBND cấp huyện (để chỉ đạo);



- Thành viên Đoàn kiểm sát (để thực hiện);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát. 






			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên Ủy ban nhân dân cấp xã được kiểm sát 




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự		













Bieu mau/M#U1eabu 5 Y�u c#U1ea7u th�ng b o t�nh h�nh thi h�nh TGTG.doc

			

                                                                                                                                                          


			Mẫu số 05/TG                                                                                                                                        Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............






Số: ......../YC-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








YÊU CẦU 


Thông báo tình hình thi hành tạm giữ, tạm giam



VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT………..............2………….………..



Căn cứ khoản 2 Điều 22 và Điều 24 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ khoản 2 Điều 42 và Điều 43 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam;


Để kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam,


YÊU CẦU:


1. (Thủ trưởng đơn vị được yêu cầu)
................... thông báo cho Viện kiểm sát ..................2................ về tình hình thi hành tạm giữ, tạm giam theo các nội dung sau:



(1) ........................................................................................................................;


(2) ........................................................................................................................;


(3) ........................................................................................................................



2. (Thủ trưởng đơn vị được yêu cầu) 4 …………  thông báo kết quả cho Viện kiểm sát ………..2……….bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Yêu cầu này./.



			Nơi nhận:



- Đơn vị được yêu cầu thông báo



   (để thực hiện); 



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.





			VIỆN TRƯỞNG
 








� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Trưởng nhà tạm giữ hoặc Giám thị trại tạm giam hoặc Trưởng buồng tạm giữ thuộc Đồn biên phòng




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 50 K#U1ebf ho#U1ea1ch tr#U1ef1c ti#U1ebfp ki#U1ec3m s t vi#U1ec7c thi h�nh  n h�nh s#U1ef1 t#U1ea1i #U1ee6y ban nh�n d�n c#U1ea5p xa.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 50/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../KH-VKS...-...






			   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








KẾ HOẠCH



Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại 



Ủy ban nhân dân..............
 ………………






Thực hiện Quyết định số……… ngày ….tháng…năm …. của Viện trưởng Viện kiểm sát............2.............trực tiếp kiểm sát về trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân.......,


Viện kiểm sát ..............2 ...........................tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân..............4 .............. theo nội dung sau:



I. SỐ LIỆU (Thời điểm từ ngày ………… đến ngày ……..) 



(Có phụ lục số liệu kèm theo)



II. TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ



1. Tình hình chấp hành pháp luật của Ủy ban nhân dân….4......


1.1. Về việc tiếp nhận hồ sơ


1.2. Về công tác quản lý, giám sát, giáo dục



1.3. Về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác trong thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật



Lưu ý: Khi xây dựng Kế hoạch trực tiếp kiểm sát đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 18 Luật Thi hành án hình sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.



2. Tình hình chấp hành pháp luật của cơ quan liên quan 



(Cơ quan thi hành án hình sự, Tòa án và các cơ quan khác)



 III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN


          1. Sau khi công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân ...........4............. báo cáo bằng văn bản theo các nội dung trên và thống nhất lịch làm việc cụ thể. 


2. Trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác thi hành án hình sự; làm việc với một số cán bộ liên quan; yêu cầu người có liên quan giải trình và tiến hành xác minh (nếu thấy cần thiết); trong một số trường hợp cần thiết, Đoàn kiểm sát lập biên bản xác định tình trạng vi phạm để làm cơ sở kết luận. 


3. Kết thúc đợt kiểm sát, Đoàn công bố dự thảo kết luận; dự thảo kiến nghị và dự thảo kháng nghị (nếu có).


Căn cứ vào nội dung trên, đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân ..........4............... chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan và tạo điều kiện thuận lợi để cuộc kiểm sát đạt kết quả./.



			Nơi nhận:



- UBND.............4 ......(để thực hiện);



- VKS …...1……. (để báo cáo);


- Thành viên Đoàn kiểm sát (để thực hiện);


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG












PHỤ LỤC SỐ LIỆU  


1. Số liệu về thi hành án treo



			STT


			Nội dung


			Tổng số





			01


			1. Số cũ 


			





			02


			2. Số mới    


			





			03


			Trong đó: - Số nhận ủy thác


			





			04


			                  - Số ủy thác nơi khác


			





			05


			3. Tổng số 


			





			06


			4. Số đã chuyển giao xuống UBND cấp xã


			





			07


			Trong đó: - Số được rút ngắn thời gian thử thách


			





			08


			                  - Số phạm tội mới trong thời gian thử thách và bị phạt tù


			





			09


			5. Số chấp hành xong thời gian thử thách


			





			10


			Trong đó: Số đã cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách


			





			11


			6. Số chưa chấp hành xong


			









2. Số liệu về thi hành án phạt cảnh cáo



			STT


			Nội dung


			Tổng số





			01


			1. Số cũ 


			





			02


			2. Số mới     


			





			03


			3. Tổng số


			





			04


			Trong đó: chưa gửi bản án


			








3. Số liệu về thi hành án phạt cải tạo không giam giữ



			STT


			Nội dung


			Tổng số





			01


			1. Số cũ 


			





			02


			2. Số mới    


			





			03


			Trong đó: - Số nhận ủy thác


			





			04


			                  - Số ủy thác nơi khác


			





			05


			3. Tổng số 


			





			06


			4. Số đã chuyển giao xuống UBND cấp xã


			





			07


			Trong đó: - Số được giảm thời hạn chấp hành án


			





			08


			                 - Số được miễn chấp hành án


			





			09


			5. Số chấp hành xong án phạt


			





			10


			Trong đó: số đã cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt


			








4. Số liệu về thi hành án phạt cấm cư trú



			STT


			Nội dung


			Tổng số





			01


			1. Số cũ 


			





			02


			2. Số mới     


			





			03


			3. Tổng số


			





			04


			4. Số đã chuyển giao UBND cấp xã


			





			05


			Trong đó: - Số được miễn thời hạn cấm cư trú còn lại


			





			06


			                 - Số chấp hành xong án phạt cấm cư trú


			





			07


			5. Số đã cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt


			








5. Số liệu về thi hành án phạt quản chế



			STT


			Nội dung


			Tổng số





			01


			1. Số cũ  


			





			02


			2. Số mới     


			





			03


			3. Tổng số


			





			04


			Trong đó:- Số được miễn chấp hành thời hạn còn lại


			





			05


			                - Số chấp hành xong án phạt quản chế


			





			06


			4. Số đã cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt quản chế


			








6. Số liệu về tước một số quyền công dân



			STT


			Nội dung


			Tổng số





			01


			1. Số cũ 


			





			02


			2. Số mới     


			





			03


			3. Tổng số


			





			04


			Trong đó: số người chấp hành án phạt tước một số quyền công dân là người được hưởng án treo


			





			05


			4. Số chấp hành xong án phạt


			





			06


			Trong đó: số đã cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt


			








7. Số liệu về cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định



			STT


			Nội dung


			Tổng số





			01


			1. Số cũ 


			





			02


			2. Số mới     


			





			03


			3. Tổng số


			





			04


			Trong đó: số người có hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định phải chấp hành hình phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, án treo


			





			05


			4. Số chấp hành xong án phạt


			





			06


			5. Số đã cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt


			








8. Số liệu về thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người dưới 18 tuổi


			STT


			Nội dung


			Tổng số





			01


			Số cũ         


			





			02


			Số mới        


			





			03


			Tổng số


			





			04


			Số được Tòa án quyết định chấm dứt trước thời hạn


			





			05


			Số chấp hành xong án phạt


			





			06


			Số đã cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt


			








� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên Ủy ban nhân dân cấp xã được kiểm sát 




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự				













Bieu mau/M#U1eabu 51 K#U1ebft lu#U1eadn tr#U1ef1c ti#U1ebfp ki#U1ec3m s t vi#U1ec7c thi h�nh  n h�nh s#U1ef1 t#U1ea1i #U1ee6y ban nh�n d�n c#U1ea5p xa.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 51/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../KL-VKS...-...






			   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








KẾT LUẬN


Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại 



Ủy ban nhân dân..............
 ………………






Căn cứ các điều 5, 25 và 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ Điều 141 và Điều 143 Luật Thi hành án hình sự;


Căn cứ Quyết định số….…..ngày…...tháng……năm……của Viện trưởng Viện kiểm sát…2...về trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân....4....;


Viện kiểm sát ..............2............... có các ông (bà):



(1) Ông (Bà):…………..……….; Chức vụ/chức danh:…….…...Trưởng đoàn; 



(2) Ông (Bà):………..……….; Chức vụ/chức danh:...…………...Thành viên;



 (3)
....



tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân........4 ……, thời gian từ ngày ............ đến ngày ............



Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân..............4 ……báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân.......4 ……, thời điểm từ ngày........đến ngày........., Đoàn đã trực tiếp….…
…..; thông qua trao đổi, tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo kết luận, dự thảo kiến nghị, dự thảo kháng nghị (nếu có), có kết luận như sau:


A. SỐ LIỆU


(Có phụ lục kèm theo)


B. TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ



I. ƯU ĐIỂM



1. Tình hình chấp hành pháp luật của Ủy ban nhân dân…4…… 



1.1. Về việc tiếp nhận hồ sơ



1.2. Về công tác quản lý, giám sát, giáo dục



1.3. Về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác trong thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật



2. Tình hình chấp hành pháp luật của cơ quan liên quan 



(Cơ quan thi hành án hình sự, Tòa án và các cơ quan khác)



II. NHỮNG VI PHẠM, TỒN TẠI


Bên cạnh những ưu điểm như đã nêu trên, qua công tác kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân..............4............, Viện kiểm sát....2.... phát hiện một số vi phạm, tồn tại như sau:



1. Vi phạm, tồn tại của Uỷ ban nhân dân.....4......


1.1. Về việc tiếp nhận hồ sơ



1.2. Về công tác quản lý, giám sát, giáo dục



1.3. Về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác trong thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật.


2. Vi phạm, tồn tại của cơ quan liên quan 



(Cơ quan thi hành án hình sự, Tòa án và các cơ quan khác)



Lưu ý: Nêu rõ các dạng vi phạm, tồn tại phát hiện, số lượng mỗi dạng vi phạm, tồn tại đã phát hiện và viện dẫn điều luật bị vi phạm. 



3. Nguyên nhân của những vi phạm, tồn tại


3.1. Nguyên nhân khách quan


3.2. Nguyên nhân chủ quan


Kết luận được công bố trước........4..........ngày ............Đối với những vi phạm, tồn tại nêu tại mục II phần B trong Kết luận này, Viện kiểm sát......2 …. sẽ ban hành văn bản kiến nghị, văn bản kháng nghị riêng./.



			Nơi nhận: 






 - UBND.........4.......(để thực hiện);                                                       


 - VKS …..1……. (để báo cáo);



  - UBND cấp huyện (để chỉ đạo);


 - Thành viên Đoàn kiểm sát (để thực hiện);


 - Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.  


			VIỆN TRƯỞNG



                 








� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên Ủy ban nhân dân cấp xã được kiểm sát 




� Ghi rõ những nội dung đã thực hiện: nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác thi hành án hình sự; làm việc với một số cán bộ liên quan; yêu cầu người có liên quan giải trình và tiến hành xác minh




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự		
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			Mẫu số 52/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../QĐ-VKS...-...






			   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








QUYẾT ĐỊNH



Trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị 



tại .......................
......................... 





VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT..............2………………………….



Căn cứ Điều 22 và Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ Điều 6 và Điều 42 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam;



Căn cứ Điều 141 Luật Thi hành án hình sự,


QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Trực tiếp kiểm sát việc thực hiện Kháng nghị số…...ngày.....tháng ..... năm.....và Kiến nghị số......ngày.....tháng....năm......của Viện kiểm sát....2....tại.......4...


Thời gian tiến hành kiểm sát từ ngày…….tháng……năm…..đến ngày………. tháng……. năm…..….


Thời điểm kiểm sát từ ngày…..tháng…..năm…...đến ngày…..tháng….năm.…



Điều 2. Phân công các ông (bà) có tên dưới đây tiến hành cuộc kiểm sát:


(1) Ông (Bà):…………..……….; Chức vụ/chức danh: ………...Trưởng đoàn;



(2) Ông (Bà): …………..……….; Chức vụ/chức danh: …….…...Thành viên;



(3) ……………………………………………………………………………


Điều 3. Yêu cầu Thủ trưởng đơn vị được kiểm sát………4...............báo cáo bằng văn bản, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan và tạo điều kiện thuận lợi để cuộc kiểm sát đạt kết quả.


(Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch trực tiếp kiểm sát)./.


			Nơi nhận:



- Đơn vị được kiểm sát (để thực hiện);



- VKS ……..1……… (để báo cáo);



- Cơ quan quản lý của đơn vị được kiểm sát (để biết);



- Thành viên Đoàn kiểm sát (để thực hiện);


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát. 






			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên Đơn vị được kiểm sát: cơ sở giam giữ hoặc cơ quan thi hành án hình sự hoặc cơ quan được giao một số nhiệm vụ về thi hành án hình sự theo Điều 44 Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự	
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			Mẫu số 53/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../KH-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








KẾ HOẠCH



Trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị 



tại .......................
......................... 






Thực hiện Quyết định số………ngày..….tháng……năm...….của Viện trưởng Viện kiểm sát...2...về trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị tại...4…,


 Viện kiểm sát ..............2 ………. tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thực hiện Kháng nghị số.....ngày.....tháng....năm .....và Kiến nghị số ....ngày.....tháng.....năm .... của Viện kiểm sát .........2...............tại ..............4 ............... theo các nội dung sau:



I. NỘI DUNG KIỂM SÁT



Kháng nghị số......ngày….tháng….năm…và Kiến nghị số…ngày...... tháng..... năm…...của Viện kiểm sát…..2……đã kh¸ng nghÞ, kiÕn nghÞ theo các nội dung sau:



1. Nội dung đã kháng nghị



2. Nội dung đã kiến nghị



3. Đánh giá kết quả thực hiện



3.1. Những nội dung đã thực hiện


3.2. Những nội dung đang thực hiện


3.3. Những nội dung chưa thực hiện


4. Nguyên nhân của việc chưa thực hiện



5. Đề xuất, kiến nghị


II. CÁCH THỨC THỰC HIỆN


         1. Sau khi công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát nghe Thủ trưởng đơn vị được kiểm sát......4....... báo cáo bằng văn bản theo các nội dung trên và thống nhất lịch làm việc cụ thể. 


2. Trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan; kiểm sát những nơi khác có liên quan; làm việc với một số tổ nghiệp vụ; gặp hỏi một số đối tượng; yêu cầu người có liên quan giải trình và tiến hành xác minh (nếu thấy cần thiết); trong một số trường hợp cần thiết, Đoàn kiểm sát lập biên bản xác định tình trạng vi phạm để làm cơ sở kết luận. 


3. Kết thúc đợt kiểm sát, Đoàn công bố dự thảo kết luận; dự thảo kiến nghị và dự thảo kháng nghị (nếu có)./.


			     Nơi nhận:



- Đơn vị được kiểm sát (để thực hiện);



- VKS …….1……… (để báo cáo);


- Thành viên Đoàn kiểm sát (để thực hiện);



-  Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.






			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên Đơn vị được kiểm sát: cơ sở giam giữ hoặc cơ quan thi hành án hình sự hoặc cơ quan được giao một số nhiệm vụ về thi hành án hình sự theo Điều 44 Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự		
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			Mẫu số 54/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../KL-VKS...-...






			  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








KẾT LUẬN


Trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị 



tại .......................
......................... 






Căn cứ Điều 22 và Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ Điều 6 và Điều 42 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam;



Căn cứ Điều 141 Luật Thi hành án hình sự;



Căn cứ Quyết định số….ngày….tháng……năm…..của Viện trưởng Viện kiểm sát…….2…..về trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị tại…...,


Viện kiểm sát ..............2............... có các ông (bà):



(1) Ông (Bà):…………..……….; Chức vụ/chức danh: ………...Trưởng đoàn; 



(2) Ông (Bà):………..………...; Chức vụ/chức danh: …………...Thành viên;



 (3)
....



tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thực hiện Kháng nghị số.....ngày....tháng.....năm.... , Kiến nghị số......ngày.......tháng…...năm....của Viện kiểm sát……2…… tại ......4….., từ ngày.........đến ngày...........



Sau khi nghe Thủ trưởng đơn vị được kiểm sát……….4 ................báo cáo kết quả việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị, Đoàn đã trực tiếp ……...
……... thông qua trao đổi, tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo kết luận, dự thảo kiến nghị, dự thảo kháng nghị và có kết luận như sau:



1. Về kháng nghị



Tổng số kháng nghị phải thực hiện 



Trong đó: - Số đã thực hiện xong


      - Số đang thực hiện


                         - Số chưa thực hiện


2. Về kiến nghị


Tổng số kiến nghị phải thực hiện 



Trong đó: - Số đã thực hiện xong


                         - Số đang thực hiện 



                         - Số chưa thực hiện


3. Nguyên nhân của việc chưa thực hiện



3.1. Nguyên nhân khách quan


3.2. Nguyên nhân chủ quan


Kết luận được công bố trước..........4.............ngày…... Đối với những vi phạm, tồn tại chưa được khắc phục nêu trên, Viện kiểm sát..............2 …………sẽ ban hành văn bản kiến nghị, văn bản kháng nghị riêng./.


			Nơi nhận: 






- Đơn vị được kiểm sát (để thực hiện);



- VKS .......1..........(để báo cáo);



- Cơ quan quản lý đơn vị được kiểm sát 



(để chỉ đạo);


- Thành viên Đoàn kiểm sát (để thực hiện);


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát. 


			 VIỆN TRƯỞNG



                  








� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên Đơn vị được kiểm sát: cơ sở giam giữ hoặc cơ quan thi hành án hình sự hoặc cơ quan được giao một số nhiệm vụ về thi hành án hình sự theo Điều 44 Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự




� Ghi rõ những nội dung đã thực hiện: nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan; kiểm sát những nơi khác có liên quan; làm việc với một số tổ nghiệp vụ; gặp hỏi một số đối tượng; yêu cầu người có liên quan giải trình và tiến hành xác minh 




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự		
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			Mẫu số 55/TG                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






            Số: ......../KG-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








KIẾN NGHỊ


Quyết định vi phạm pháp luật hoặc hành vi vi phạm pháp luật



trong việc tạm giữ, tạm giam





VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT........................2 .......................



Căn cứ các điều 5, 22 và 24 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ khoản 2 Điều 42 và Điều 43 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam;


Xét Quyết định số..........ngày........tháng........ năm......của cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền hoặc hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền .................................................................... 
.................................................................


Để việc tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định của pháp luật,



KIẾN NGHỊ:


Yêu cầu (Thủ trưởng cơ quan, đơn vị bị kiến nghị)
 ...................................... tổ chức thực hiện các nội dung sau:


1. Khắc phục vi phạm pháp luật và xử lý người vi phạm pháp luật; áp dụng biện pháp phòng ngừa (nếu có).


2. Trả lời cho Viện kiểm sát..........2 .......bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Kiến nghị này./.



			Nơi nhận:



- Cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền 


bị kiến nghị (để thực hiện);



- VKS .......1......... (thay báo cáo);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG
 








� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Tên của Mẫu được chỉnh sửa theo từng trường hợp cụ thể: Quyết định vi phạm pháp luật hoặc hành vi vi phạm pháp luật 




� Phân tích, xác định những vi phạm pháp luật của quyết định hoặc hành vi và viện dẫn điều luật  bị vi phạm




� Chánh án Tòa án hoặc Trưởng nhà tạm giữ hoặc Giám thị trại tạm giam...




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 56 Ki#U1ebfn ngh#U1ecb trong thi h�nh  n h�nh s#U1ef1.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 56/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../KG-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








KIẾN NGHỊ



Quyết định vi phạm pháp luật hoặc hành vi vi phạm pháp luật
 



trong thi hành án hình sự





VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT........................2 .......................



Căn cứ các điều 5, 25 và 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ khoản 6 Điều 141 và Điều 143 Luật Thi hành án hình sự;


Xét Quyết định số .......... ngày ........ tháng ........ năm...... của cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền hoặc hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền ……………………….……….
..............................................................................


Để việc thi hành án hình sự theo đúng quy định của pháp luật,


KIẾN NGHỊ:


Yêu cầu (Thủ trưởng cơ quan, đơn vị bị kiến nghị)
 ...................................... tổ chức thực hiện các nội dung sau:


1. Khắc phục vi phạm pháp luật, xử lý người vi phạm pháp luật; áp dụng biện pháp phòng ngừa (nếu có).


2. Trả lời cho Viện kiểm sát ...........2..........bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Kiến nghị này./.



			Nơi nhận:



- Cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền 


bị kiến nghị (để thực hiện);


- VKS .......1......... (thay báo cáo);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG









� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Tên của Mẫu được chỉnh sửa theo từng trường hợp cụ thể: Quyết định vi phạm pháp luật hoặc hành vi vi phạm pháp luật 




� Phân tích, xác định những vi phạm pháp luật của quyết định hoặc hành vi, viện dẫn điều luật bị vi phạm




� Chánh án Tòa án hoặc Trưởng nhà tạm giữ hoặc Giám thị trại tạm giam hoặc Giám thị trại giam hoặc Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự….




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 57 Ki#U1ebfn ngh#U1ecb vi#U1ec7c t#U1ea1m gi#U1eef, t#U1ea1m giam v� thi h�nh  n ph#U1ea1t t�.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 57/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............






Số: ......../KG-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








KIẾN NGHỊ



Quyết định vi phạm pháp luật, hành vi vi phạm pháp luật
 



trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù






VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT........................2 .......................



Căn cứ các điều 5, 22, 23, 25 và 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ khoản 2 Điều 42 và Điều 43 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam;


Căn cứ khoản 6 Điều 141 và Điều 143 Luật Thi hành án hình sự,


Kết luận trực tiếp kiểm sát số...... ngày......tháng.....năm.......của Viện kiểm sát ...........2 .........tại....... 
 ........... nêu rõ vi phạm trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù như sau:………..................... 
 .....................................



Để việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật,


KIẾN NGHỊ:


Yêu cầu Thủ trưởng đơn vị bị kiến nghị……..6....................tổ chức thực hiện các nội dung sau:



1. Chấm dứt, khắc phục vi phạm pháp luật; xử lý người vi phạm pháp luật; áp dụng biện pháp phòng ngừa (nếu có).


2. Trả lời cho Viện kiểm sát............2..........bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Kiến nghị này./.



			Nơi nhận:



- Đơn vị, người có thẩm quyền bị kiến nghị 


(để thực hiện);


- VKS .........1.......... (để báo cáo);



- Cơ quan quản lý đơn vị bị kiến nghị (để chỉ đạo);


- Thành viên Đoàn kiểm sát;


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG









� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Mẫu này được sử dụng khi trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù, Viện kiểm sát phát hiện vi phạm và ban hành kiến nghị bằng văn bản riêng




� Tên của Mẫu được chỉnh sửa tùy từng loại vi phạm cụ thể




� Ghi tên Đơn vị được kiểm sát




� Nêu tóm tắt vi phạm, viện dẫn điều luật bị vi phạm, đánh giá nguyên nhân dẫn đến vi phạm và trách nhiệm




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 58 Kh ng ngh#U1ecb vi#U1ec7c t#U1ea1m gi#U1eef, t#U1ea1m giam v� thi h�nh  n ph#U1ea1t t�.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 58/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............






Số: ......../KN-VKS...-...






			  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








KHÁNG NGHỊ



Quyết định vi phạm pháp luật, hành vi vi phạm pháp luật
 



trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù






VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT........................2 .......................



Căn cứ các điều 5, 22, 23, 25 và 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ khoản 2 Điều 42 và Điều 43 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam;


Căn cứ khoản 6 Điều 141 và Điều 143 Luật thi hành án hình sự,


Kết luận trực tiếp kiểm sát số..... ngày.....tháng.....năm.......của Viện kiểm sát .......2 .........tại........ 
 ........... nêu rõ vi phạm trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù như sau: ........................... 
 ..............................................


Để việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật,



KHÁNG NGHỊ:


Yêu cầu Thủ trưởng đơn vị bị kháng nghị............ 6............. tổ chức thực hiện các nội dung sau:



1. Chấm dứt, khắc phục vi phạm pháp luật; xử lý người vi phạm pháp luật; áp dụng biện pháp phòng ngừa (nếu có).


2. Trả lời cho Viện kiểm sát..........2........bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Kháng nghị này./.



			Nơi nhận:



- Đơn vị, người có thẩm quyền bị kháng nghị 


( để thực hiện);


- VKS .........1.......... (để báo cáo);



- Cơ quan quản lý đơn vị bị kháng nghị 



(để chỉ đạo);


- Thành viên Đoàn kiểm sát;


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG









� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Mẫu này được sử dụng khi trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù, Viện kiểm sát phát hiện vi phạm và ban hành kháng nghị bằng văn bản riêng




� Tên của Mẫu được chỉnh sửa tùy từng loại vi phạm cụ thể




� Ghi tên Đơn vị được kiểm sát




� Nêu tóm tắt vi phạm, viện dẫn điều luật bị vi phạm, đánh giá nguyên nhân dẫn đến vi phạm và trách nhiệm




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 59 Kh ng ngh#U1ecb quy#U1ebft d#U1ecbnh ho#U1eb7c vi ph#U1ea1m trong TGTG.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 59/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../KN-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








KHÁNG NGHỊ



Quyết định vi phạm pháp luật hoặc hành vi vi phạm pháp luật


 trong việc tạm giữ, tạm giam






VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT...........................2..............................



Căn cứ các điều 5, 22 và 24 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ khoản 2 Điều 42 và Điều 43 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam;


Xét Quyết định số.......... ngày.......... tháng.......... năm.......của cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền hoặc hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền …………………………………………
.....................................................................


Để việc tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định của pháp luật,


KHÁNG NGHỊ



Yêu cầu (Thủ trưởng cơ quan,  đơn vị bị kháng nghị)
...........................tổ chức thực hiện các nội dung sau:



1. Đình chỉ việc thi hành hoặc sửa đổi hoặc bãi bỏ
 Quyết định số............ ngày ..... tháng........năm.........vi phạm pháp luật.



2. Chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.



3. Yêu cầu xử lý người vi phạm pháp luật (nếu có).


4. Trả lời cho Viện kiểm sát......2...........bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Kháng nghị này./.


			Nơi nhận:



- Cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền


 bị kháng nghị (để thực hiện);


- VKS .........1.......... (để báo cáo);



- Cơ quan quản lý đơn vị bị kháng nghị 



(để chỉ đạo);


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG
 








� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Tên của Mẫu được chỉnh sửa theo từng trường hợp cụ thể: quyết định vi phạm pháp luật hoặc hành vi vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam




� Phân tích, xác định những vi phạm pháp luật của quyết định, hành vi, viện dẫn điều luật bị vi phạm




� Trưởng nhà tạm giữ hoặc Giám thị trại tạm giam hoặc Trưởng buồng tạm giữ thuộc Đồn biên phòng….




� Ghi rõ từng trường hợp cụ thể: về việc đình chỉ việc thi hành hoặc sửa đổi hoặc bãi bỏ




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 6 Y�u c#U1ea7u tr#U1ea3 l#U1eddi v#U1ec1 quy#U1ebft d#U1ecbnh, bi#U1ec7n ph p, vi#U1ec7c l�m VPPL....doc

			                        





                                                                                                                                                                                     


			Mẫu số 06/TG                                                                                                                                         Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............






Số: ......../YC-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








YÊU CẦU



Trả lời về quyết định, biện pháp hoặc việc làm
 vi phạm pháp luật



trong việc tạm giữ, tạm giam





VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT………………....2………..………..



Căn cứ khoản 2 Điều 22 và Điều 24 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ khoản 2 Điều 42 và Điều 43 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam;


Xét thấy Quyết định, biện pháp hoặc việc làm vi phạm pháp luật4........... 
 ..........;


Để xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm và có biện pháp xử lý đúng pháp luật,


YÊU CẦU:


1. (Thủ trưởng đơn vị được yêu cầu)
..........................................trả lời cho Viện kiểm sát ..............2...............về các nội dung sau:



(1)........................................................................................................................



(2)........................................................................................................................



(3)........................................................................................................................



2. (Thủ trưởng đơn vị được yêu cầu)6 ……….…….thông báo kết quả cho Viện kiểm sát ………..2……….bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Yêu cầu này./.


			Nơi nhận:



- Đơn vị được yêu cầu trả lời



 (để thực hiện);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG









� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Tên của Mẫu được chỉnh sửa theo từng trường hợp vi phạm: Quyết định, biện pháp hoặc việc làm




� Nêu cụ thể nội dung vi phạm pháp luật và viện dẫn điều luật




� Trưởng nhà tạm giữ hoặc Giám thị trại tạm giam hoặc Trưởng buồng tạm giữ thuộc Đồn biên phòng




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 60 Kh ng ngh#U1ecb quy#U1ebft  d#U1ecbnh ho#U1eb7c h�nh vi trong THAHS.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 60/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../KN-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








KHÁNG NGHỊ



Quyết định vi phạm pháp luật hoặc hành vi vi phạm pháp luật



trong thi hành án hình sự 





VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT........................2..............................................



Căn cứ các điều 5, 25 và 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ khoản 6 Điều 141 và Điều 143 Luật Thi hành án hình sự,


Xét Quyết định số.......... ngày....... tháng ....... năm.....của cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền hoặc hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền ……………………………………
.............................................................................



Để bảo đảm việc thi hành án hình sự theo đúng quy định của pháp luật,


KHÁNG NGHỊ:


Yêu cầu (Thủ trưởng cơ quan, đơn vị bị kháng nghị)
 ...........................tổ chức thực hiện các nội dung sau:



1. Đình chỉ việc thi hành hoặc sửa đổi hoặc bãi bỏ 
 Quyết định số........ ngày ..... tháng..... năm...... vi phạm pháp luật.


2. Chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.



3. Yêu cầu xử lý người vi phạm pháp luật (nếu có).


4. Trả lời cho Viện kiểm sát..........2........ bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Kháng nghị này./.



			Nơi nhận:



- Cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền 


bị kháng nghị (để thực hiện);


- VKS .........1.......... (để báo cáo);



- Cơ quan quản lý đơn vị bị kháng nghị 



(để chỉ đạo);


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG 









� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Tên của Mẫu được chỉnh sửa theo từng trường hợp cụ thể: quyết định vi phạm pháp luật hoặc hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành án hình sự của cơ quan thi hành án, cơ quan được giao một số nhiệm vụ về thi hành án hình sự




� Phân tích, xác định những vi phạm pháp luật của quyết định hoặc hành vi, viện dẫn điều luật bị vi phạm




� Giám thị trại giam hoặc Giám thị trại tạm giam hoặc Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự cấp tỉnh                           hoặc huyện……..




� Ghi rõ từng trường hợp cụ thể: về việc đình chỉ việc thi hành hoặc sửa đổi hoặc bãi bỏ




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 61 Kh ng ngh#U1ecb quy#U1ebft d#U1ecbnh thi h�nh  n h�nh s#U1ef1.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 61/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../KN-VKS....-
 ....


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​


……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








 KHÁNG NGHỊ


Quyết định……..
……





 VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT……..............2......................


Căn cứ các điều 5, 25 và 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ khoản 2 Điều 141 và Điều 143 Luật Thi hành án hình sự,


Xét Quyết định…...4........số......ngày…….tháng.........năm......của Tòa án.....
... đối với người chấp hành án...............................……...; Tên gọi khác:….........………                                  Sinh ngày.................tháng............năm............tại....................; Giới tính:..................... Quốc tịch:....................; Dân tộc:..........................; Tôn giáo:....................................... Nghề nghiệp:.................................................................................................................. Nơi cư trú:……......……………………………………………..…………………......  Phạm tội:………….……………………; Xử phạt:.………...………….............……



Sau khi kiểm sát Quyết định…...4........nêu trên, Viện kiểm sát ….2...... thấy…………………………..…….…
………………………………………………


Để việc thi hành án hình sự theo đúng quy định của pháp luật,


KHÁNG NGHỊ:


1. Quyết định…...4........số….....ngày........tháng……năm…của Tòa án.....5......; 


2. Yêu cầu Tòa án…...5........ đình chỉ việc thi hành hoặc sửa đổi hoặc bãi bỏ
 Quyết định. 


3. Đề nghị  Tòa án….....5...........thông báo kết quả cho Viện kiểm sát…....2.......... trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Kháng nghị này./.


			Nơi nhận:



- Tòa án bị kháng nghị (để chỉ đạo);



- VKS …..1…….. (thay báo cáo);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành văn bản - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Mẫu này được sử dụng để kháng nghị các quyết định thi hành án, quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, quyết định xóa án tích, hưởng thời hiệu để yêu cầu Tòa án đình chỉ việc thi hành hoặc sửa đổi hoặc bãi bỏ




� Ghi tên Tòa án đã ra Quyết định 




� Ghi thông tin theo Quyết định 




� Nêu rõ vi phạm và viện dẫn điều luật bị vi phạm




� Ghi rõ từng trường hợp cụ thể: đình chỉ việc thi hành hoặc sửa đổi hoặc bãi bỏ




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 62 Quy#U1ebft d#U1ecbnh kh ng ngh#U1ecb theo th#U1ee7 t#U1ee5c PT, GDT, TT.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 62/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../QĐ-VKS....-
.... 





			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








QUYẾT ĐỊNH



 Kháng nghị phúc thẩm
 





VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT........................2..............................................



Căn cứ các điều 5, 25 và 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ khoản 6 Điều 141 và Điều 143 Luật Thi hành án hình sự;


Xét Quyết định số......ngày.....tháng......năm...... của Tòa án............ 
............... về việc:.................................................... 
 ............................................................



Nhận thấy, ...................................... 
 .........................................................., 



 QUYẾT ĐỊNH:


1. Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm5 đối với Quyết định số......ngày..... tháng......năm......của Tòa án............ 6........................


2. Đề nghị Tòa án ........
 ......... mở phiên họp xem xét lại Quyết định số......ngày.....tháng......năm......của Tòa án ................ 6.........................theo trình tự phúc thẩm5 theo hướng....... 
...................../.



			Nơi nhận:



- Tòa án ......9 .....................;



- VKS .....1......... (thay báo cáo);



- Tòa án ....6......................;



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG
  








� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành văn bản - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Mẫu này được sử dụng để kháng nghị quyết định giảm án thời hạn chấp hành án, rút ngắn thời gian thử thách của án treo, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, miễn chấp hành án, hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện…yêu cầu Tòa án cấp trên xem xét




� Mẫu này có thể được sử dụng khi kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm




� Ghi tên Tòa án đã ra Quyết định




� Nêu nội dung Quyết định




� Nêu rõ vi phạm, viện dẫn điều luật bị vi phạm




� Ghi tên Tòa án có thẩm quyền xem xét kháng nghị của Viện kiểm sát




� Hủy hoặc sửa Quyết định bị kháng nghị  




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 63 Quy#U1ebft d#U1ecbnh r£t Quy#U1ebft d#U1ecbnh kh ng ngh#U1ecb PT, GDT, TT trong THA h�nh s#U1ef1.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 63/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC



ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../QĐ-VKS-
 





			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20..........








QUYẾT ĐỊNH



Rút Quyết định kháng nghị phúc thẩm






VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT............... ..............2....................................



Căn cứ Điều 5 và Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ khoản 6 Điều 141 và Điều 143 Luật Thi hành án hình sự;


Sau khi xem xét Quyết định kháng nghị phúc thẩm5 số....ngày..... tháng.....năm......của Viện kiểm sát..... 
.......và hồ sơ, tài liệu có liên quan, nhận thấy...................................................
……………………………….………….……


Bởi các lẽ trên,



 QUYẾT ĐỊNH:


1. Rút một phần
 hoặc toàn bộ Quyết định kháng nghị số....ngày..... tháng..... năm...... của Viện kiểm sát ..............6................



2. Đề nghị Tòa án.................
................đình chỉ xét một phần hoặc toàn bộ Quyết định kháng nghị phúc thẩm5 và tiến hành theo đúng quy định của pháp luật./.


			Nơi nhận:



- Tòa án ……..9…….....;



- VKS ……1….. (thay báo cáo);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG









� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành văn bản - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Mẫu này được sử dụng để rút một phần hoặc toàn bộ quyết định kháng nghị trong trường hợp giảm án thời hạn chấp hành án, rút ngắn thời gian thử thách của án treo, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, miễn chấp hành án, hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện…yêu cầu Tòa án cấp trên xem xét




� Mẫu này có thể được sử dụng khi rút quyết định kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm




� Ghi tên Viện kiểm sát đã ban hành Quyết định kháng nghị




� Nêu nội dung Quyết định kháng nghị có sai sót, chưa chính xác, hay vì lý do khác và lập luận, phân tích những căn cứ để rút kháng nghị




� Trường hợp rút một phần thì ghi rõ rút phần nào




� Ghi tên Tòa án có thẩm quyền xem xét Quyết định kháng nghị




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 64 Quy#U1ebft d#U1ecbnh thay d#U1ed5i, b#U1ed5 sung Quy#U1ebft d#U1ecbnh kh ng ngh#U1ecb PT, GDT, TT trong THA h�nh s#U1ef1.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 64 /TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../QĐ-VKS...-
..... 





			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








QUYẾT ĐỊNH



Thay đổi, bổ sung Quyết định kháng nghị phúc thẩm






VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT............... ..............2....................................



Căn cứ Điều 5 và Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ khoản 6 Điều 141 và Điều 143 Luật Thi hành án hình sự;


Sau khi xem xét Quyết định kháng nghị phúc thẩm5 số....ngày..... tháng.....năm......của Viện kiểm sát..... 
.......và hồ sơ, tài liệu có liên quan, nhận thấy..........................................................................
………………….……………


Vì các lẽ trên,



 QUYẾT ĐỊNH:


1. Thay đổi, bổ sung Quyết định kháng nghị phúc thẩm5 số.... ngày..... tháng.....năm......của Viện kiểm sát........6......như sau:………… ……………………


2. Đề nghị Tòa án.........
......... mở phiên họp xem xét lại Quyết định số......ngày......tháng........ 
 của Tòa án........... 
...................theo trình tự phúc thẩm5 theo hướng....... 
...................../.


			Nơi nhận:



- Tòa án ...8.......;



- VKS…..1……(thay báo cáo);


- Tòa án…..10...........(để biết);


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG









� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành văn bản- đơn vị phụ trách (nếu có)




� Mẫu này được sử dụng để thay đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ Quyết định kháng nghị trong trường hợp giảm án thời hạn chấp hành án, rút ngắn thời gian thử thách của án treo, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, miễn chấp hành án, hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện…yêu cầu Tòa án cấp trên xem xét




� Mẫu này có thể được sử dụng khi thay đổi, bổ sung quyết định kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm




� Ghi tên Viện kiểm sát đã ban hành Quyết định kháng nghị




� Nêu nội dung Quyết định kháng nghị có sai sót, chưa chính xác hay vì lý do khác và lập luận, phân tích những căn cứ để thay đổi, bổ sung kháng nghị




� Ghi tên Tòa án có thẩm quyền xem xét Quyết định kháng nghị  




� Quyết định bị kháng nghị 




� Ghi tên Tòa án đã ra Quyết định bị kháng nghị




� Hủy hoặc sửa Quyết định bị kháng nghị  




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 65 Y�u c#U1ea7u kh#U1edfi t#U1ed1 v#U1ee5  n h�nh s#U1ef1 trong TGTG.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 65/TG                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../YC- VKS....-
..... 





			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








YÊU CẦU


Khởi tố vụ án hình sự






 VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT……..............2....................


Căn cứ Điều 22 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ các điều 41, 143 và 161 Bộ luật Tố tụng hình sự;



Căn cứ Điều 42 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam;


Qua công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, xét thấy..............
.............có dấu hiệu tội phạm quy định tại khoản.......Điều…...Bộ luật Hình sự,


YÊU CẦU:


1. Cơ quan.......
.............khởi tố vụ án hình sự về tội………………quy định tại khoản......Điều…………...Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.


2. Cơ quan ..................6.................gửi Quyết định khởi tố vụ án hình sự đến Viện kiểm sát.....2..... để biết./.


			Nơi nhận:



- Cơ quan …...6…....(để thực hiện);



- VKS …..1……… (thay báo cáo);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành văn bản - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Mẫu này được sử dụng trong tạm giữ, tạm giam




� Nêu hành vi có dấu hiệu tội phạm, thời gian, địa điểm…




� Ghi tên cơ quan có thẩm quyền khởi tố




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 66 Y�u c#U1ea7u kh#U1edfi t#U1ed1 trong THAHS.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 66/TH                                                                                                                                         Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../YC-VKS....-
..... 





			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








YÊU CẦU


Khởi tố vụ án hình sự






 VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT……..............2.................................


Căn cứ Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ các điều 41, 143 và 161 của Bộ luật Tố tụng hình sự;



Căn cứ khoản 8 Điều 141 Luật Thi hành án hình sự;


Qua công tác kiểm sát thi hành án hình sự, xét thấy..................
.......................có dấu hiệu tội phạm quy định tại khoản.......Điều …...Bộ luật Hình sự,


YÊU CẦU:


1. Cơ quan..........
...............khởi tố vụ án hình sự về tội…………...... quy định tại khoản.....Điều…………...Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.



2. Cơ quan…...........6………….......gửi Quyết định khởi tố vụ án hình sự đến Viện kiểm sát..........2……….... để biết./.



			Nơi nhận:



- Cơ quan..........6...........(để thực hiện);



- VKS ....1....... (thay báo cáo);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành văn bản - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Mẫu này được sử dụng trong thi hành án hình sự




� Nêu hành vi có dấu hiệu tội phạm, thời gian, địa điểm…




� Ghi tên cơ quan có thẩm quyền khởi tố




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 67 Quy#U1ebft d#U1ecbnh kh#U1edfi t#U1ed1 v#U1ee5  n h�nh s#U1ef1 trong TG,TG.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 67/TG                                                                                                                                         Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../QĐ-VKS....-
..... 





			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








QUYẾT ĐỊNH 


Khởi tố vụ án hình sự






 VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT……..............2.................................


Căn cứ Điều 22 và Điều 24 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ các điều 41, 143 và 161 Bộ luật Tố tụng hình sự;



Căn cứ Điều 42 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam;


Qua công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, xét thấy..........
..............có dấu hiệu tội phạm quy định tại khoản.......Điều …... Bộ luật Hình sự,


QUYẾT ĐỊNH:


1. Khởi tố vụ án hình sự …………… quy định tại khoản...…Điều........….......


 Bộ luật Hình sự.



2. Yêu cầu Cơ quan........
............. tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.



			Nơi nhận:



- Cơ quan ...6.... (để điều tra);



- VKS ....1........ (thay báo cáo);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát, hồ sơ vụ án.


			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành văn bản - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Mẫu này được sử dụng trong tạm giữ, tạm giam




� Nêu hành vi có dấu hiệu tội phạm, thời gian, địa điểm...




� Ghi tên cơ quan có thẩm quyền điều tra




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 68 Quy#U1ebft d#U1ecbnh kh#U1edfi t#U1ed1 v#U1ee5  n h�nh s#U1ef1 trong THAHS.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 68/TH                                                                                                                                         Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


   ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../QĐ-VKS....-
..... 





			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








QUYẾT ĐỊNH


 Khởi tố vụ án hình sự 






 VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT……..............2.................................


Căn cứ Điều 25 và Điều 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ các điều 41, 143, 161 của Bộ luật Tố tụng hình sự;



Căn cứ Điều 141 Luật Thi hành án hình sự;


Qua công tác kiểm sát thi hành án hình sự, xét thấy...............
.........có dấu hiệu tội phạm quy định tại khoản.......Điều …...Bộ luật Hình sự,


QUYẾT ĐỊNH:


1. Khởi tố vụ án hình sự …………… quy định tại khoản..…....Điều.......….…



Bộ luật Hình sự.



2. Yêu cầu Cơ quan..............
................. tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.



			Nơi nhận:



- Cơ quan...6... (để báo cáo);



- VKS ....1...... (thay báo cáo);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát, hồ sơ vụ án.


			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành văn bản - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Mẫu này được sử dụng trong thi hành án hình sự




� Nêu hành vi có dấu hiệu tội phạm, thời gian, địa điểm...




� Ghi tên cơ quan có thẩm quyền điều tra




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 69 Van b#U1ea3n v#U1ec1 vi#U1ec7c x¢a  n t¡ch.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 69/TH                                                                                                                                         Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






            Số: ......../ VKS....-
.... 


V/v xóa án tích đối với 



 người bị kết án





			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








Kính gửi: Tòa án..................... 
 ................................


Ngày ……tháng….. năm……, Viện kiểm sát…….2………. nhận được hồ sơ về việc xóa án tích đối với người bị kết án có lý lịch như sau:



Họ và tên: ………………….…….…; Tên gọi khác:.........................................


Sinh ngày..................... tháng …………....... năm...........................................



Nghề nghiệp:.…………………………………………………………………..


Nơi cư trú:…………………….………………...............................................


Theo Bản án số..............ngày......tháng.......năm......của Tòa án...................... và Quyết định thi hành án số… ngày......tháng.......năm......của Tòa án.............., người bị kết án phải chấp hành hình phạt chính:……….; hình phạt bổ sung: ……………….; biện pháp tư pháp………………….…….........................................



Sau khi nghiên cứu tài liệu liên quan, đối chiếu với điều kiện về việc xóa án tích theo quy định của pháp luật, xét thấy: ………………..………...
…...…………..



Viện kiểm sát ......... 2..…có quan điểm như sau:………..
...............................


Trên đây là quan điểm của Viện kiểm sát …..2……….về việc xóa án tích đối với người bị kết án có lý lịch nêu trên/.



			Nơi nhận:



- Tòa án………....4……...;


- VKS ….1….. (thay báo cáo);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành văn bản - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên Tòa án có thẩm quyền xóa án tích




� Ghi thông tin theo Quyết định thi hành án




� Ghi nhận định, đánh giá của Viện kiểm sát như: tính hợp pháp của tài liệu có trong hồ sơ; thủ tục, thời hạn; điều kiện về xóa án tích




� Nêu quan điểm của Viện kiểm sát về việc xóa án tích: đủ điều kiện để xóa án tích hay không đủ điều kiện để xóa án tích




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 7 Tr#U1ea3 t#U1ef1 do cho ngu#U1eddi b#U1ecb TGTG kh�ng c¢ can c#U1ee9 v� tr i ph p lu#U1eadt.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 07/TG                                                                                                                                        Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC



ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............






Số: ......../QĐ-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








QUYẾT ĐỊNH 


Trả tự do cho người bị tạm giữ hoặc người bị tạm giam
 


không có căn cứ và trái pháp luật





VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………..............2…………..………..


Căn cứ khoản 2 Điều 22 và Điều 24 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ khoản 2 Điều 42 và Điều 43 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam;


Xét thấy, (phân tích và nêu rõ lý do)................ 
 ...........................................,


QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Trả tự do ngay cho người bị tạm giữ hoặc người bị tạm giam4 không có căn cứ và trái pháp luật có lý lịch dưới đây:



Họ và tên: ......................................................; Giới tính:...................................


Tên gọi khác:………………………………………………………………….


Sinh ngày……tháng……..năm......... tại:……………………………………...


Quốc tịch:……………….; Dân tộc:……………..; Tôn giáo:………...…......


Nghề nghiệp:………………………………………………………………….


Nơi cư trú:……………………………………………………………………..


Bắt ngày…..tháng…..năm…..; Lý do bắt:…………………………………….


Điều 2. (Thủ trưởng cơ sở giam giữ)
…….……có trách nhiệm thi hành ngay kể từ khi nhận được Quyết định này, nếu người bị tạm giữ hoặc người bị tạm giam4 không bị giam giữ về một hành vi vi phạm pháp luật khác./.



			Nơi nhận:



- (Thủ trưởng cơ sở giam giữ)….6….


 (để thực hiện);



- VKS....1.... (thay báo cáo);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.





			VIỆN TRƯỞNG
 








� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Tên của Mẫu được chỉnh sửa theo từng trường hợp cụ thể: tạm giữ hoặc tạm giam




� Nêu đánh giá của Viện kiểm sát về tính không có căn cứ và trái pháp luật, viện dẫn điều luật




� Trưởng nhà tạm giữ hoặc Giám thị trại tạm giam hoặc Trưởng buồng tạm giữ thuộc Đồn biên phòng




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 70 Van b#U1ea3n v#U1ec1 di#U1ec1u ki#U1ec7n cho ngu#U1eddi b#U1ecb k#U1ebft  n hu#U1edfng th#U1eddi hi#U1ec7u.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 70/TH                                                                                                                                         Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018








			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






            Số: ......../ VKS....-
..... 


V/v cho người bị kết án được hưởng thời hiệu thi hành bản án 


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








Kính gửi: Tòa án...................... 
 .............................................


Ngày ……tháng….. năm……, Viện kiểm sát…….2………. nhận được hồ sơ (hoặc tài liệu hoặc thông tin) về việc hưởng thời hiệu thi hành bản án đối với người bị kết án có lý lịch như sau:



Họ và tên:……………….…….…….…; Tên gọi khác:..................................



Sinh ngày........................tháng ...............................năm.............................. 


Nghề nghiệp:…………………………………………………….……………..


Nơi cư trú:…..………………………………………………………………….


Theo Bản án số..............ngày......tháng.......năm...... của Tòa án...................... và Quyết định thi hành án số… ngày......tháng.......năm...... của Tòa án.................., người bị kết án phải chấp hành hình phạt chính:……….; hình phạt bổ sung: ……………….; biện pháp tư pháp…………………................................................



Sau khi nghiên cứu tài liệu liên quan, đối chiếu với điều kiện về việc áp dụng thời hiệu thi hành bản án theo quy định của pháp luật, xét thấy..………...
….……… ......................………………………………….……...............................................



Viện kiểm sát.... 2..………có quan điểm như sau:......
……..............................



Trên đây là quan điểm của Viện kiểm sát …..2……….về cho hưởng thời hiệu thi hành bản án đối với người bị kết án có lý lịch nêu trên./.



			Nơi nhận:



- Tòa án………….4………...;


- VKS …..1….. (thay báo cáo);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành văn bản - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Ghi tên Tòa án có thẩm quyền cho người bị kết án được hưởng thời hiệu




� Ghi thông tin theo Quyết định thi hành án




� Ghi nhận định, đánh giá của Viện kiểm sát về tính hợp pháp của tài liệu có trong hồ sơ; điều kiện về thời gian; đối chiếu với trường hợp không áp dụng thời hiệu thi hành bản án




� Nêu quan điểm đồng ý hay không đồng ý cho người bị kết án được hưởng thời hiệu 




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 71 Phi#U1ebfu ki#U1ec3m s t quy#U1ebft d#U1ecbnh v#U1ec1 thi h�nh  n h�nh s#U1ef1.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 71/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








PHIẾU KIỂM SÁT


Quyết định về thi hành án hình sự 



Tôi:.................Kiểm sát viên được phân công kiểm sát Quyết định số…...ngày........tháng........năm........của Tòa án…...
......về việc.........
............đối với người bị kết án…………………………..; Tên gọi khác:........................................... Sinh ngày......................................tháng...........................năm...................................... Nghề nghiệp:………..……………………………………………………………….... Nơi cư trú:.…………………………………………………………………………….


Theo Bản án số..............ngày..........tháng.......năm......của Tòa án...................... tuyên phạt hình phạt chính:.….; hình phạt bổ sung:……...; biện pháp tư pháp….......



1. Qua kiểm sát quyết định về thi hành án hình sự thấy:



1.1. Về thời hạn xem xét, gửi Quyết định:...........................................................


1.2. Về căn cứ ban hành Quyết định:..................................................................


1.3. Về thẩm quyền ban hành Quyết định:..........................................................


1.4. Về hình thức của Quyết định:......................................................................


1.5. Về nội dung của Quyết định:.......................................................................


1.6. Những nội dung khác:……………………………………………………………


2. Quan điểm của Kiểm sát viên:......................................7................................


			Ý kiến của Lãnh đạo đơn vị


hoặc Lãnh đạo Viện


(ký, ghi rõ họ, tên)





			Kiểm sát viên 


(ký, ghi rõ họ, tên)











� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành; trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




3 Ghi tên Tòa án đã ra quyết định về thi hành án hình sự




4 Ghi nội dung của quyết định như hoãn, miễn, tạm đình chỉ, đình chỉ; giảm thời hạn chấp hành án.....




5 Ghi thông tin theo Bản án 




6  Đối với từng mục dưới đây thì ghi rõ đúng pháp luật hay có vi phạm; viện dẫn điều luật bị vi phạm




7 Đề xuất biện pháp xử lý đối với từng nội dung vi phạm























Bieu mau/M#U1eabu 72 Bi�n b#U1ea3n th�ng qua d#U1ef1 th#U1ea3o K#U1ebft lu#U1eadn tr#U1ef1c ti#U1ebfp ki#U1ec3m s t.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 72/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​








BIÊN BẢN 



Thông qua dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát, dự thảo kiến nghị, dự thảo 


kháng nghị (nếu có).....................
...................





           Vào hồi ….giờ…. ngày…. tháng..…. năm .….. tại………………......................


           ……………………………………
…………………………………………....


         Viện kiểm sát ..............
...............thông qua dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát, dự thảo kiến nghị, dự thảo kháng nghị (nếu có)........1...........tại ..........
 .........................


Thành phần:


1. Viện kiểm sát ……….…3...............:


- Ông (Bà): …………………chức vụ/chức danh ……………………………..;


- Ông (Bà): …………………chức vụ/chức danh ………………………….….;


2.  Đơn vị được kiểm sát…….4…………:


- Ông (Bà): ……………………chức vụ/chức danh………………………..….;


 - Ông (Bà): …………………….chức vụ/chức danh……………………….….;



Sau khi nghe  .........
..........., đại diện Đoàn kiểm sát thông qua dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát, dự thảo kiến nghị (nếu có), dự thảo kháng nghị (nếu có), các ý kiến tham gia góp ý như sau: ..................................
................................................................


......................................................................................................................................................................................................................................................................................



Biên bản kết thúc vào hồi ……giờ….. cùng ngày, đã thông qua nội dung cho các thành phần tham dự có tên cùng nghe, nhất trí và ký tên.



			Đại diện đơn vị được kiểm sát


			Trưởng đoàn


			Người ghi biên bản








� Ghi nội dung kết luận: trực tiếp kiểm sát Trại giam hoặc Trại tạm giam hoặc Cơ quan thi hành án hình sự........




� Ghi rõ địa điểm lập biên bản




� Ghi tên Viện kiểm sát thông qua dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát, dự thảo kiến nghị, dự thảo kháng nghị (nếu có)




� Ghi tên Đơn vị được kiểm sát




� Thủ trưởng Đơn vị được kiểm sát 




� Ghi lại toàn bộ quá trình công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát, dự thảo kiến nghị, dự thảo kháng  nghị (nếu có), các ý kiến tham gia: họ tên, chức vụ và đơn vị công tác; các nội dung nhất trí; các nội dung không nhất trí và lý do không nhất trí; các nội dung giải trình làm rõ













Bieu mau/M#U1eabu 73 Bi�n b#U1ea3n ki#U1ec3m s t ng�y, tu#U1ea7n.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 73/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​








BIÊN BẢN KIỂM SÁT






Vào hồi ….giờ…. ngày…. tháng..…. năm .….. tại………
……………….....


I. Thành phần 


1.  Viện kiểm sát ……….…
……………………………………………….....:


- Ông (Bà)……………………chức vụ/chức danh……………………….…....;


- Ông (Bà)……………………chức vụ/chức danh………………………….....;.


2. Đơn vị được kiểm sát……………………
………………………….…..…:


- Ông (Bà)………………………chức vụ/chức danh……………………….….;


- Ông (Bà)………………………chức vụ/chức danh…………………………..;



II. Nội dung


Tiến hành lập biên bản làm việc xác định như sau: 



1. Về số liệu


2. Tình hình chấp hành pháp luật 



3. Vi phạm pháp luật



3.1. Về việc thực hiện chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam 


3.2. Về thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân 



3.3. Vi phạm pháp luật khác



Biên bản được lập thành 02 bản (mỗi bên giữ 01 bản), kết thúc vào hồi ……....giờ….. cùng ngày, đã thông qua nội dung cho các thành phần có tên cùng nghe nhất trí và ký tên./.


Đại diện Đơn vị được kiểm sát                               Đại diện Viện kiểm sát


� Mẫu này được sử dụng để kiểm sát thường kỳ hàng ngày, hàng tuần; được đóng thành quyển sau khi lập xong biên bản




� Ghi rõ địa điểm lập biên bản




� Ghi tên Viện kiểm sát tiến hành kiểm sát




� Ghi tên Đơn vị được kiểm sát













Bieu mau/M#U1eabu 74 B o c o k#U1ebft qu#U1ea3 x�t gi#U1ea3m th#U1eddi h#U1ea1n ch#U1ea5p h�nh  n, r£t ng#U1eafn th#U1eddi h#U1ea1n th#U1eed th ch, tha t� tru#U1edbc thu#U1eddi h#U1ea1n.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 74/TH                                                                                                                                         Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../BC-VKS....-
.... 





			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








BÁO CÁO



Kết quả việc xét giảm thời hạn chấp hành án, rút ngắn thời gian thử thách của án treo và tha tù trước thời hạn có điều kiện






Căn cứ Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ- VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,


Viện kiểm sát ……..2.................báo cáo kết quả xét giảm thời hạn chấp hành án, rút ngắn thời gian thử thách của án treo và tha tù trước thời hạn có điều kiện 4 theo các nội dung cụ thể như sau:



       1. Về kết quả xét giảm thời hạn chấp hành án, rút ngắn thời gian thử thách của án treo và tha tù trước thời hạn có điều kiện


        - Tổng số hồ sơ đề nghị (phân tích theo từng loại hình phạt)


        - Số hồ sơ Viện kiểm sát kiểm sát (phân tích theo từng loại hình phạt)


        Trong đó: + Số hồ sơ Viện kiểm sát có văn bản đề nghị giảm 



    + Số hồ sơ Viện kiểm sát không chấp nhận hoặc chấp nhận một phần


             (Nêu rõ lý do Viện kiểm sát không chấp nhận hoặc chấp nhận một phần trong đó cần chú ý phân tích số lượng hồ sơ Viện kiểm sát không chấp nhận hoặc chấp nhận một phần)



- Kết quả xét giảm thời hạn chấp hành án, rút ngắn thời gian thử thách của án treo và tha tù trước thời hạn có điều kiện4: (phân tích theo từng loại hình phạt)




+ Số hồ sơ xét giảm thời hạn chấp hành án, rút ngắn thời gian thử thách của án treo và tha tù trước thời hạn có điều kiện


+ Số hồ sơ Tòa án chấp nhận một phần hoặc không chấp nhận giảm thời hạn chấp hành án, rút ngắn thời gian thử thách của án treo và tha tù trước thời hạn có điều kiện4



Lưu ý: Nêu rõ lý do không chấp nhận hoặc chấp nhận một phần trong đó cần chú ý phân tích số lượng hồ sơ Viện kiểm sát đề nghị, Tòa án không chấp nhận hoặc chấp nhận một phần 



         2. Quan điểm của Viện kiểm sát về kết quả xét giảm thời hạn chấp hành án, rút ngắn thời gian thử thách của án treo và tha tù trước thời hạn có điều kiện4: ...................... 
 ..................


Trên đây là báo cáo kết quả xét giảm thời hạn chấp hành án, rút ngắn thời gian thử thách của án treo và tha tù trước thời hạn có điều kiện4./.


			Nơi nhận: 





- VKS…….1…… (để báo cáo);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			 VIỆN TRƯỞNG
       








� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành văn bản - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Trường hợp chỉ báo cáo kết quả về một số nội dung thì tên của Mẫu được chỉnh sửa theo từng trường hợp cụ thể: giảm thời hạn chấp hành án hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo hoặc tha tù trước thời hạn có điều kiện




� Nêu rõ quan điểm của Viện kiểm sát về kết quả Tòa án đã quyết định giảm thời hạn chấp hành án hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo hoặc tha tù trước thời hạn có điều kiện




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 75 Ph�n c�ng KSV tham gia phi�n h#U1ecdp x�t hoan, mi#U1ec5n bi#U1ec7n ph p h�nh ch¡nh.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 75/HC                                                                                                                                        Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../QĐ-VKS....-
.... 





			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








QUYẾT ĐỊNH 


Phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp xét giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại






 VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT……..............2.................................


Căn cứ Điều 4 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phân công ông (bà)…… 
 …… Kiểm sát viên ......... 
 ………… Viện kiểm sát…....2……. tham gia phiên họp xét giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại4 và thực hiện kiểm sát việc ...............4................. của Tòa án…….….. 
..........



Điều 2. Kiểm sát viên có tên nêu tại Điều 1 Quyết định này thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.


			Nơi nhận:



- Tòa án ……7………(để biết);



- KSV có tên nêu tại Điều 1


(để thực hiện);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành văn bản - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Tên của Mẫu được chỉnh sửa theo từng trường hợp cụ thể: giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian áp dụng biện pháp hành chính còn lại




� Ghi họ và tên Kiểm sát viên tham gia phiên họp 




� Ghi chức danh pháp lý của Kiểm sát viên như sơ cấp, trung cấp hoặc cao cấp




� Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết 




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 76 Thay d#U1ed5i KSV tham gia phi�n h#U1ecdp mi#U1ec5n, gi#U1ea3m bi#U1ec7n ph p h�nh ch¡nh.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 76/HC                                                                                                                                         Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../QĐ- VKS....-
....





			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








QUYẾT ĐỊNH 


Thay đổi Kiểm sát viên tham gia phiên họp xét giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại



 VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT……..............2.................................


Căn cứ Điều 4 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân;



Căn cứ Quyết định số…..ngày….tháng.…năm…….của Viện trưởng Viện kiểm sát……..2…về việc phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp…….4...…….



Xét thấy:......................... 
.....................................................................,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phân công ông (bà)…… 
 …...…Kiểm sát viên ......... 
 …………..Viện kiểm sát…....2……. thay thế ông (bà) ……
………Kiểm sát viên ...........7........... tham gia phiên họp xét giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại4 của Tòa án …………
……..


Điều 2. Kiểm sát viên có tên nêu tại Điều 1 Quyết định này thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.



			Nơi nhận:



- Tòa án …..9………..;



- KSV có tên nêu tại Điều 1



(để thực hiện);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành văn bản - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Tên của Mẫu được chỉnh sửa theo từng trường hợp cụ thể: giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại




� Ghi lý do thay đổi




� Ghi họ và tên Kiểm sát viên được phân công 




� Ghi chức danh pháp lý của Kiểm sát viên như sơ cấp, trung cấp hoặc cao cấp




� Ghi họ và tên của Kiểm sát viên bị thay đổi	




� Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 77 Quy#U1ebft d#U1ecbnh kh ng ngh#U1ecb PT, GDT, TT trong bi#U1ec7n ph p h�nh ch¡nh.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 77/HC                                                                                                                                         Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../QĐ-VKS...-
….





			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








QUYẾT ĐỊNH



Kháng nghị phúc thẩm






VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT.......... ..............2..............................................



Căn cứ các điều 4, 29 và 30 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân;


Xét Quyết định số.... ngày....tháng.....năm......của Tòa án............ 
...............   về việc:.......................................................... 
 .....................................................



Nhận thấy, ............. 
 ..................................................................................,


 QUYẾT ĐỊNH:


1. Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm5 đối với Quyết định số.... ngày....tháng.....năm...... của Tòa án................ 6.........................



2. Đề nghị Tòa án.........
 .........mở phiên họp xem xét lại Quyết định số............ ngày.......tháng...........năm...........của Tòa án........ 5..........theo trình tự phúc thẩm5 theo hướng............. 
......../.



			Nơi nhận:



- Tòa án..........8........;



- VKS...1..... (thay báo cáo);



- Tòa án ....5......(để biết);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành văn bản - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Mẫu này được sử dụng để kháng nghị phúc thẩm quyết định giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp hành chính còn lại




� Mẫu này có thể được sử dụng khi kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm 




� Ghi tên Tòa án đã ban hành Quyết định 




� Nêu nội dung Quyết định: hoãn hoặc miễn chấp hành hoặc giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại




� Nêu rõ nhận định của Viện kiểm sát, lý do và căn cứ kháng nghị, viện dẫn điều luật bị vi phạm




� Ghi tên Tòa án có thẩm quyền xem xét kháng nghị của Viện kiểm sát




� Hủy hoặc sửa Quyết định bị kháng nghị  




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 78 Quy#U1ebft d#U1ecbnh r£t Quy#U1ebft d#U1ecbnh kh ng ngh#U1ecb PT, GDT, TT trong bi#U1ec7n ph p h�nh ch¡nh.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 78/HC                                                                                                                                        Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../QĐ-VKS...-
….





			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








QUYẾT ĐỊNH



Rút Quyết định kháng nghị phúc thẩm






VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT..................2................



Căn cứ các điều 4, 30 và 33 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính còn lại tại Tòa án nhân dân,


Sau khi xem xét Quyết định kháng nghị phúc thẩm5 số....ngày..... tháng.....năm......của Viện kiểm sát..... 
.......và hồ sơ, tài liệu có liên quan, nhận thấy....................................................
……………………………………….………


Bởi các lẽ trên,



 QUYẾT ĐỊNH:


1. Rút một phần
 hoặc toàn bộ Quyết định kháng nghị phúc thẩm5 số.... ngày..... tháng.... năm..........của Viện kiểm sát .........6.........


2. Đề nghị Tòa án.........
.........đình chỉ xét một phần hoặc toàn bộ Quyết định kháng nghị phúc thẩm5 và tiến hành theo đúng quy định của pháp luật./.


			Nơi nhận:



- Tòa án ....9...................;



- VKS ....1.... (thay báo cáo);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG









� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành văn bản - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Mẫu này được sử dụng khi rút quyết định kháng nghị phúc thẩm quyết định giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp hành chính còn lại




� Mẫu này có thể được sử dụng khi kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm 




� Ghi tên Viện kiểm sát đã ban hành Quyết định kháng nghị




� Nêu nội dung Quyết định kháng nghị có sai sót, chưa chính xác, hay vì lý do khác và lập luận, phân tích những căn cứ để rút kháng nghị




� Trường hợp rút một phần thì nêu rõ rút phần nào




� Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết 




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 79 Quy#U1ebft d#U1ecbnh thay d#U1ed5i, b#U1ed5 sung Quy#U1ebft d#U1ecbnh kh ng ngh#U1ecb PT, GDT, TT trong bi#U1ec7n ph p h�nh ch¡nh.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 79/HC                                                                                                                                        Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 






              Số: ......../QĐ-VKS....-
…..





			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








QUYẾT ĐỊNH



Thay đổi, bổ sung Quyết định kháng nghị phúc thẩm






VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT........................2..............................................



Căn cứ các điều 4, 30 và 33 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính còn lại tại Tòa án nhân dân,


Sau khi xem xét Quyết định kháng nghị phúc thẩm 5 số....ngày..... tháng.....năm......của Viện kiểm sát..... 
.......và hồ sơ, tài liệu có liên quan, nhận thấy.....................
……………


Bởi các lẽ trên,



 QUYẾT ĐỊNH:


1. Thay đổi, bổ sung Quyết định kháng nghị phúc thẩm5 số.... ngày.....tháng.....năm.........của Viện kiểm sát .........6........


2. Đề nghị Tòa án.......... 
.......mở phiên họp xem xét lại Quyết định số.... ngày.......tháng.......năm…........
 của Tòa án............
........theo trình tự phúc thẩm5 theo hướng..... 
......../.


			Nơi nhận:



- Tòa án ......8........;



- VKS ....1....... (thay báo cáo);


- Tòa án .....10....... ( để biết);


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG









� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành văn bản - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Mẫu này được áp dụng để kháng nghị phúc thẩm quyết định giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp hành chính còn lại




� Mẫu này có thể được sử dụng khi thay đổi, bổ sung quyết định kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm 




� Ghi tên Viện kiểm sát đã ban hành Quyết định kháng nghị




� Nêu nội dung Quyết định kháng nghị có sai sót, chưa chính xác, hay vì lý do khác và lập luận, phân tích những căn cứ để rút kháng nghị




� Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết  




� Quyết định bị kháng nghị 




� Ghi tên Tòa án đã ra Quyết định bị kháng nghị




� Hủy hoặc sửa Quyết định bị kháng nghị  




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 8 Quy#U1ebft d#U1ecbnh tr#U1ea3 t#U1ef1 do cho ngu#U1eddi ch#U1ea5p h�nh  n ph#U1ea1t t�.doc

			                                                                                                                                                          


			Mẫu số 08/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............






Số: ......../QĐ-VKS...-...






			    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








QUYẾT ĐỊNH 



Trả tự do cho người đang chấp hành án phạt tù 


không có căn cứ và trái pháp luật






VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………....................2..………..…..



Căn cứ khoản 2 Điều 25 và Điều 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ khoản 3 Điều 141 và Điều 143 Luật Thi hành án hình sự;


Xét thấy, (phân tích và nêu rõ lý do)……………..
………………………..,


QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Trả tự do ngay cho người đang chấp hành án phạt tù không có căn cứ và trái pháp luật có lý lịch dưới đây:



Họ và tên: ......................................................; Giới tính:...................................



Tên gọi khác:………………………………………………………………….



Sinh ngày……tháng……..năm......... tại:……………………………………...



Quốc tịch:……………….; Dân tộc:……………..; Tôn giáo:………...…......



Nghề nghiệp:………………………………………………………………….



Nơi cư trú:……………………………………………………………………..



Bắt ngày……….....tháng……….………...năm……………………………….



Tội danh:…………………….; Xử phạt: .........................................................


Điều 2. (Thủ trưởng)
 ....................……….… có trách nhiệm thi hành ngay kể từ khi nhận được Quyết định này./.



			Nơi nhận:



- (Thủ trưởng)…...5 ……(để thực hiện);



- VKS ....1.... (thay báo cáo);



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.





			VIỆN TRƯỞNG
  








� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Nêu đánh giá của Viện kiểm sát về tính không có căn cứ và trái pháp luật, viện dẫn điều luật




� Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự hoặc Giám thị trại giam hoặc trại tạm giam hoặc Trưởng nhà tạm giữ




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự













Bieu mau/M#U1eabu 80 Quan di#U1ec3m c#U1ee7a VKS t#U1ea1i phi�n h#U1ecdp gi#U1ea3m ho#U1eb7c t#U1ea1m d�nh ch#U1ec9 ho#U1eb7c mi#U1ec5n ch#U1ea5p h�nh bi#U1ec7n ph p h�nh ch¡nh.doc

                                                                                                                                                       Mẫu số 80 /HC


                                                                                                                                         Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


                                                                                                                                             ngày 26 tháng 01 năm 2018


			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............
 









			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........









QUAN ĐIỂM


Của Viện kiểm sát về việc giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại



Thưa Hội đồng xét …………….…..3………………..


Sau khi nghe thành viên của Hội đồng trình bày tóm tắt hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại,


Tôi: …………
………….Kiểm sát viên……
……., Viện kiểm sát…..2…… được phân công tham gia phiên họp xét giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại, phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát như sau:



1. Về sự tuân thủ pháp luật trong việc xét, quyết định giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại 3


1.1. Về thành phần Hội đồng



1.2. Về trình tự, thủ tục


1.3. Về thời hạn mở phiên họp



1.4. Những vấn đề khác (nếu có)


2. Về quan điểm của Viện kiểm sát đề nghị xét giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại 



2.1. Đề nghị Tòa án .........
 ......... giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại cho ......
...... người chấp hành biện pháp xử lý hành chính.



2.2. Không đề nghị giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại cho .......8....... người chấp hành biện pháp xử lý hành chính.



Lý do: .........................................................................................................



2.3. Kiến nghị (nếu có).


Trên đây là quan điểm của Viện kiểm sát …..2….về việc giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại để Hội đồng xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật./.


			Nơi nhận:



- Tòa án…7….;


- Lãnh đạo Viện;



- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			KIỂM SÁT VIÊN











� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành




� Tên của Mẫu được chỉnh sửa theo từng trường hợp cụ thể: giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại




� Ghi họ và tên Kiểm sát viên




� Ghi chức danh pháp lý của Kiểm sát viên như sơ cấp, trung cấp hoặc cao cấp




� Nêu quan điểm về xét giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại được Lãnh đạo Viện phê duyệt




� Ghi tên Tòa án có thẩm quyền xét giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại




� Ghi rõ số lượng người chấp hành biện pháp xử lý hành chính; trường hợp có 01 người thì ghi vào văn bản; nếu có nhiều người thì lập danh sách trích ngang kèm theo
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			Mẫu số 09/TH                                                                                                                                          Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC


ngày 26 tháng 01 năm 2018





			VIỆN KIỂM SÁT...............................



VIỆN KIỂM SÁT ..............






Số: ......../YC-VKS...-...






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​​​​​​



……............., ngày ............... tháng……….....năm 20...........








YÊU CẦU  



Ra quyết định thi hành án hình sự





VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………..............2……..………..



Căn cứ khoản 2 Điều 25 và Điều 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;



Căn cứ Điều 364 Bộ luật Tố tụng hình sự;



Căn cứ khoản 1 Điều 141 và Điều 143 Luật Thi hành án hình sự;


Căn cứ Bản án
…… số....ngày....tháng....năm.....của Tòa án…… 
…đối với người bị kết án …….…………………….; Tên gọi khác:............................................


Sinh ngày………...tháng……..….năm…….….tại…………..; Giới tính:……………



Quốc tịch:………….…….; Dân tộc:……………………..; Tôn giáo:……………..



Nghề nghiệp:………………..……………………………………………………….


Nơi cư trú: …………………………………………………………………………...


Phạm tội: .............................................; Xử phạt:……………………………………



Xét thấy, ngày....tháng…năm… là hết thời hạn phải ra quyết định thi hành án nhưng Tòa án..…
…….chưa ra quyết định thi hành án; đến ngày….tháng….năm…. đã quá thời hạn luật định…... 
......ngày,


YÊU CẦU:


Chánh án Tòa án………7…………. ra quyết định thi hành án hình sự đúng quy định của pháp luật và gửi quyết định thi hành án cho Viện kiểm sát ……….2.............. để kiểm sát./.



			Nơi nhận:



- Tòa án ..7…(để thực hiện);



- VKS cấp dưới (để kiểm sát) 
;


- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.


			VIỆN TRƯỞNG












� Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao




� Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này




� Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)




� Nếu là sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”, nếu là phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”...




� Ghi tên Tòa án đã ban hành Bản án




� Ghi thông tin của người bị kết án theo Bản án có hiệu lực được thi hành




� Ghi tên Tòa án có thẩm quyền ra quyết định thi hành án




� Ghi rõ số ngày quá thời hạn luật định




� Ghi trong trường hợp Viện kiểm sát cấp trên yêu cầu




� Thẩm quyền ký thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự












